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	Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2008


ĐỀ CƯƠNG GIÁM SÁT 
       

CÔNG TRÌNH: DIC COOPMART
     ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: TRUNG TÂM CHÍ LINH, TP. VŨNG TÀU.

PHẦN I: CĂN CỨ LẬP ĐỀ CƯƠNG VÀ CÁC QUI ĐỊNH CHUNG
I. – Các căn cứ lập đề cương :

1- Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội XI, kỳ họp thứ 4.
2- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005  của Chính phủ V/v quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

3- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

4- TCXDVN 371:2006 Nghiệm thu chất lượng công trình thi công xây dựng.

5- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật – thi công công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6- Các qui trình qui phạm kỹ thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam về công tác xây dựng cơ bản, các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và các văn bản qui định kỹ thuật (QĐKT) hiện hành của Bộ Xây dựng .

II- Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng trong thi công:

	TCVN 5297-1995
	Chất lượng đất. Lấy mẫu. Yêu cầu chung

	TCVN 5747-1993
	Đất xây dựng. Phân loại

	TCVN 4314 - 86

	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 1770 - 86
	Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 1771- 86 
	Đá dăm sử dụng trong xây dựng - thi công và nghiệm thu

	TCVN 2682 - 92 
	Xi măng Poclăng - Yêu cầu kỹ thuật.

	TCVN 4085 - 85 
	Kết cấu gạch đá - Qui phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 4453 - 95
	Kết cấu BT và BTCT toàn khối – QP thi công và nghiệm thu

	TCVN 4447-1987
	Công tác đất. Qui phạm thi công và nghiệm thu

	TCXD    79 - 1980
	Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

	TCVN 4516 - 88 
	Hoàn thiện mặt bằng XD - Qui phạm thi công- nghiệm thu

	TCN 71 - 77 
	Hàn cốt thép và chi tiết đặt sẵn trong kết cấu BTCT

	TCN 170 - 89 
	Kết cấu thép - Gia công lắp ráp và nghiệm thu-Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 5638 - 1991 
	Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên tắc cơ bản

	TCVN 5637 - 1991
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

	TCVN 4091 - 1985
	Nghiệm thu các công trình xây dựng

	TCVN 4519 - 1988
	Hệ thống cấp thoát nước nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 5718 - 1993
	Mái và sàn be tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước

	TCVN 5674 - 1992
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu

	TCVN 5640 - 1991
	Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

	TCXDVN 302 - 2004 
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

	TCXD 200-1997
	Nhà cao tầng-Kỹ thuật về bê tông bơm

	TCXD 202-1997
	Nhà cao tầng-Thi công phần thân

	TCXDVN 303 -2004
	Công tác lát và láng-Thi công và nghiệm thu

	
	


Và các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành khác.
III. Các qui định chung:

1. Đề cương tư vấn giám sát do tổ chức tư vấn giám sát lập được CĐT chấp thuận sẽ gửi sau tới các Nhà thầu khi khởi công công trình, là văn bản cụ thể hóa các quy định của quy trình, quy phạm hiện hành.

2. Là bản quy định cụ thể các yêu cầu về giám sát chất lượng, số lượng mẫu thí nghiệm và đo đạc kiểm tra chất lượng nhà thầu phải làm, biểu mẫu trong quá trình thi công... 

3. Các ý kiến chỉ đạo, hoặc yêu cầu của Chủ đầu tư, TVGS đối với Nhà thầu và ngược lại đều được thể hiện bằng văn bản hoặc ghi trong sổ nhật ký công trình, khi giao nhận các văn bản nêu trên phải vào sổ công văn đi - đến có ký nhận.
4. Nội dung của văn bản này nhằm thống nhất phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình trong quá trình thi công, tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác cho các giai đoạn thi công chính cho từng phần cũng như cho hạng mục đã hoàn tất.

5. Căn cứ được dùng khi tiến hành công tác TVGS, kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình bao gồm:

· Các chỉ dẫn kỹ thuật của hợp đồng xây lắp, các phương pháp đảm bảo kỹ thuật thi công đề xuất của Nhà thầu được chấp thuận.

· Hồ sơ thiết kế kỹ thuật- thi công được phê duyệt. 

· Các tiêu chuẩn, qui trình, qui phạm kỹ thuật thi công của Nhà nước.

· Các văn bản được xác lập trong quá trình thi công đã được cấp có thẩm quyền duyệt về chế độ quản lý chất lượng, nghiệm thu và bàn giao công trình.

· Các biện pháp kiểm tra chất lượng phải thực hiện theo đúng các chỉ dẫn của qui trình và qui phạm có liên quan, trong đó phải nêu rõ đối tượng kiểm tra, phần việc đã thực hiện, nội dung và khối lượng đã kiểm tra, kết quả kiểm tra và kết luận. Không chấp nhận các loại văn bản kiểm tra chỉ nêu một cách chung chung hoặc khái quát mà không có số liệu dẫn chứng cụ thể để làm căn cứ cho việc kết luận.

· Nhà thầu có thể thuê các tổ chức có tư cách pháp nhân, phòng thí nghiệm đã được hợp chuẩn để thực hiện đánh giá chất lượng vật liệu, cấu kiện (Phòng thí nghiệm phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư). Mọi công tác kiểm tra thí nghiệm, đo đạc lấy mẫu tại hiện trường đều phải có sự giám sát và chứng kiến của TVGS, được thể hiện bằng biên bản xác nhận công tác tại hiện trường.

· Khi chuyển giai đoạn các phần đã thi công thuộc hạng mục của công trình, tư vấn giám sát ký vào biên bản đánh giá chất lượng công trình và báo cáo kết quả cho Chủ đầu tư để tiến hành nghiệm thu cho phép chuyển giai đoạn.

· Theo từng hạng mục nghiệm thu được tổ chức hội đồng nghiệm thu.
· Chỉ được phép thi công chuyển giai đoạn cho các phần việc và hạng mục tiếp theo, hoặc tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình khi chất lượng thi công của các phần việc hoặc hạng mục công trình đã thi công được kiểm tra đầy đủ, nghiêm túc, đúng thủ tục và chất lượng được đánh giá là đạt yêu cầu bằng văn bản có đầy đủ chữ ký xác nhận của các đơn vị có liên quan.

· Đối với những khiếm khuyết không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, mỹ thuật cho công trình nhất thiết phải được sửa chữa hoặc làm lại, sau đó phải được tiến hành kiểm tra đánh giá lại chất lượng cho các hạng mục đó. Nếu nhà thầu không sửa chữa đạt yêu cầu hoặc chậm tiến độ, thì TVGS báo Chủ đầu tư thuê bất kỳ một Nhà thầu khác (đơn giá do Chủ đầu tư tự quyết định) làm công việc này và sẽ trừ vào kinh phí xây lắp của gói thầu. 

· Các tài liệu và biên bản về công tác kiểm tra đánh giá chất lượng từng bộ phận công trình là các văn bản pháp lý không thể thiếu trong hồ sơ hoàn công và là căn cứ để tiến hành thanh quyết toán công trình.

· Trong báo cáo đánh giá chất lượng công trình với Chủ công trình, tổ chức TVGS có trách nhiệm báo cáo đầy đủ đúng thứ tự các hạng mục công tác kiểm tra, đo đạc, thí nghiệm, các sai số đo phải đạt yêu cầu, đối chiếu với qui trình, qui phạm và đồ án thiết kế dùng đánh giá kết luận về chất lượng của công trình.

PHẦN II-  MỐI QUAN HỆ GIỮA TVGS VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ
 NỘI DUNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG XÂY LẮP

I. MỐI QUAN HỆ GIỮA TƯ VẤN GSCLXL VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN
1. Mối quan hệ giữa tư vấn GSCLXL và chủ đầu tư:
Mối quan hệ giữa tư vấn GSCLXL và chủ đầu tư được xác định tại hợp đồng tư vấn, vì vậy hợp đồng tư vấn phải quy định rõ phạm vi hoạt động của tư vấn, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Tư vấn GSCLXL thực hiện trách nhiệm giám sát của chủ đầu tư (theo hợp đồng tư vấn) được chủ đầu tư thông báo cho các bên liên quan trên công trường về sự uỷ quyền của mình để có tư cách pháp nhân thực hiện công việc và chịu sự kiểm tra của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

2. Mối quan hệ giữa tư vấn GSCLXL và nhà thầu:
Do được chủ đầu tư uỷ quyền thực hiện công tác GSCLXL, mối quan hệ giữa tư vấn và nhà thầu là mối quan hệ độc lập về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định hiện hành. Tuy vậy, phải bảo đảm có sự hợp tác, tương hỗ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để mỗi bên thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Tư vấn thực hiện trách nhiệm giám sát các hoạt động xây lắp của nhà thầu để xác định chất lượng và nghiệm thu sản phẩm theo quy định. Việc kiểm tra trong quá trình xây lắp của nhà thầu để đảm bảo chất lượng sản phẩm là công tác kiểm tra nội bộ.


Tư vấn hỗ trợ nhà thầu hiểu rõ đồ án thiết kế đồng thời có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp những thông tin cần thiết về hoạt đông xây lắp để đánh giá chất lượng công trình. Nhà thầu có trách nhiệm đáp ứng và chịu sự kiểm tra của tư vấn theo luật định.  

3. Mối quan hệ giữa tư vấn GSCLXL và tư vấn thiết kế:

Tư vấn GSCLXL và tư vấn thiết kế tuy có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn riêng nhưng có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công trình. Cả hai đều có trách nhiệm giám sát các hoạt động của nhà thầu để công trình bảo đảm chất lượng thiết kế quy định.


Khi phát hiện những vấn đề không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung hoặc hiệu chỉnh lại thiết kế thi công việc này thuộc trách nhiệm của tư vấn thiết kế.

   SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ QUAN HỆ ĐIỂN HÌNH MỘT CÔNG TRƯỜNG
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NỘI DUNG CÔNG TÁC GSCLXL


	
Chú giải: 

1a. Hồ sơ pháp lý
2a. Chất lượng vật tư kỹ thuật

3a. Chuẩn bị máy móc/thiết bị thi công

4a. Chất lượng trắc đạc

5a. Chuẩn bị lực lượng lao động

6a. Điều kiện khởi công

7a. Báo cáo khởi công
	1b. Giám sát chất lượng

2b. Giám sát khối lượng

3b. Giám sát tiến độ
4b. Giám sát an toàn

5b. Giám sát chi phí
6b. Giám sát môi trường

7b. Giám sát thực hiện hợp đồng
	1c. Theo dõi, kiểm tra, Thí nghiệm -Hiệu chỉnh - Thử nghiệm.

2c. Theo dõi quá trình sản xuất thử
3c. Kiểm tra hồ sơ hoàn công

4c. Đánh giá chất lượng toàn bộ CTXD

5c. Tham gia nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng.


II. NỘI DUNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG XÂY LẮP
1. Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình: 

a) Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng bao gồm:

· Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng thoả thuận;
· Xây dựng đối với những công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng
· Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình đã được phê duyệt;

·  Có hợp đồng xây dựng;

· Nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình theo tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình;

·  Có biện pháp để bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng;

b) Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:

- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình; 

- Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình. 

c) Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình cung cấp theo yêu cầu của thiết kế, bao gồm: 

- Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối  với  vật  liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình trước khi đưa vào xây dựng công trình; 

- Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thì chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình xây dựng.

d) Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, bao gồm:

- Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư  hoặc biên bản kiểm tra theo quy định;

- Xác nhận bản vẽ hoàn công;

- Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng 

- Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng;

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh; 

- Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

- Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

e) Giai đoạn hoàn thành xây dựng công trình : Tổ chức giám sát của chủ đầu tư phải kiểm tra , tập hợp toàn bộ hồ sơ pháp lý và tài liệu về quản lý chất lượng . Lập danh mục hồ sơ , tài liệu hoàn thành công trình xây dựng. Khi kiểm tra thấy công trình hoàn thành đảm bảo chất lượng , phù hợp với yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình , chủ đầu tư tổ chức tổng nghiệm thu lập thành biên bản . Biên bản tổng nghiệm thu là cơ sở pháp lý để làm bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và là cơ sở để quyết toán công trình.

III. QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm quản lý chất lượng xây dựng, quản lý tiến độ xây dựng, quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình, quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng, quản lý môi trường xây dựng. 

1. Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình 

· Công trình xây dựng trước khi triển khai phải được lập tiến độ thi công xây dựng. Tiến độ thi công xây dựng công trình phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được phê duyệt.

· Đối với công trình xây dựng có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài thì tiến độ xây dựng công trình phải được lập cho từng giai đoạn, tháng, quý, năm.

· Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩa vụ lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kết hợp các công việc cần thực hiện nhưng phải bảo đảm phù hợp với tổng tiến độ của dự án.

· Chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát và các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi, giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự án.

Trường hợp xét thấy tổng tiến độ của dự án bị kéo dài thì phải báo cáo người quyết định đầu tư để quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ của dự án. 

· Khuyến khích việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình. 
Trường hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án thì nhà thầu xây dựng được xét thưởng theo hợp đồng. Trường hợp kéo dài tiến độ xây dựng gây thiệt hại thì bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại và bị phạt vi phạm hợp đồng. 

2. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình 

· Việc thi công xây dựng công trình phải được thực hiện theo khối lượng của thiết kế được duyệt.

· Khối lượng thi công xây dựng được tính toán, xác nhận giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng.

· Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải báo cáo người quyết định đầu tư để xem xét, quyết định. 

Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư, người quyết định đầu tư chấp thuận, phê duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình.

· Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.   

3. Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng

· Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận. 

· Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn.

· Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

· Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt  về an toàn lao động thì người lao động có phải giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

· Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

· Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

4. Quản lý môi trường xây dựng 

· Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những công trình xây dựng trong khu vực đô thị thì còn phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định.

· Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

· Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường. 

· Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu
Nội dung quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình của nhà thầu:

a) Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

b) Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào CTXD theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế;

c) Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công.

d) Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định; 

đ) Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường;

e) Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;

g) Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư; 

h) Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định và lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất  lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

IV. PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP GIÁM SÁT THI CÔNG
	Số
TT
	Phương pháp giám sát
	Biện pháp thực thi

	1
	Giám sát từ 
bên ngoài
	Kỹ sư giám sát trong thời gian thi công dùng toàn bộ thời gian hoặc
phần lớn thời gian bám sát hiện trường, giám sát hoạt động thi công
của đơn vị thi công. Nếu phát hiện vấn đề, kịp thời yêu cầu đơn vị thi 
công sửa chữa đảm bảo chất lượng và tiến độ 



	2
	Trắc đạc
	Kỹ sư giám sát dùng trắc đạc, trước khi khởi công công trình, kiểm
tra, định vị, phóng tuyến công trình ; trong quá trình thi công khống
chế tuyến trục và cao độ ; khi nghiệm thu, hoàn công công trình, đo
kích thước hình học và cao độ của các bộ phận.



	3
	Thí nghiệm
	Kỹ sư giám sát đánh giá chất lượng hạng mục hoặc vật liệu, phải tiến
hành sau khi thông qua kết quả thí nghiệm để có số liệu. Không được 
phép chỉ dùng kinh nghiệm, dùng mắt, cảm giác đánh giá chất lượng.



	4
	Chấp hành nghiêm túc  trình tự 
giám sát
	Công trình chưa được kỹ sư giám sát đồng ý khởi công thì không được
khởi công, điều đó nhấn mạnh đơn vị thi công phải làm tốt các công
tác chuẩn bị trước khởi công. Chưa có xác nhận thanh toán của kỹ sư 
giám sát, đơn vị thi công chưa được thanh toán công trình, điều đó đảm
bảo vị trí quan trọng của kỹ sư giám sát.



	5
	Yêu cầu, chỉ
thị bằng
văn bản
	Kỹ sư giám sát phải tận dụng văn bản có tính chỉ thị, đối với bất kỳ sự 
việc nào cũng ra chỉ thị bằng văn bản, đồng thời đôn đốc đơn vị thi 
công tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị văn bản của
kỹ sư giám sát.



	6
	Hội nghị 
hiện trường
	Là các vấn đề thảo luận thi công giữa kỹ sư giám sát và đơn vị thi công,
khi cần thiết có thể mời đơn vị xây dựng và các thành viên có liên
quan tham gia. Quyết định của kỹ sư giám sát trong hội nghị phải thể 
hiện bằng văn bản. Do vậy, kỹ sư giám sát có thể thông qua hội nghị
hiện trường ra các chỉ thị có liên quan.



	7
	Hội nghị 
chuyên gia
	Đối với các vấn đề kỹ thuật phức tạp, kỹ sư giám sát có thể triệu tập
hội nghị chuyên gia, tiến hành nghiên cứu thảo luận. Dựa vào ý 

kiến chuyên gia và điều kiện hợp đồng, kỹ sư giám sát kết luận. Như vậy
có thể giảm tính phiến diện xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp của kỹ sư
giám sát.



	8
	Dùng máy
 tính trợ
giúp quản lý 


	Kỹ sư giám sát sử dụng máy tính là phương tiện tốt nhất hỗ trợ mọi
mặt công việc như thanh toán, chất lượng công trình, tiến độ công trình và điều kiện hợp đồng.



	9
	Đình chỉ 
thanh toán
	Kỹ sư giám sát phải sử dụng đầy đủ quyền về mặt thanh toán trong 
hợp đồng đã ghi, bất cứ hành vi nào của đơn vị thi công không được
kỹ sư giám sát đồng ý đều có quyền cự tuyệt thanh toán cho đơn
vị thi công, để ràng buộc đơn vị thi công hoàn thành đầy đủ các nhiệm
vụ trong hợp đồng quy định.



	10
	Gặp gỡ 
đơn vị 
thi công 
	Khi đơn vị thi công không chấp hành yêu cầu của kỹ sư giám sát, tiến
hành công việc không theo điều kiện hợp đồng thì kỹ sư giám sát
trưởng (hoặc người đại diện) mời người phụ trách chính của đơn vị thi
công thông báo tính nghiêm trọng của vấn đề tồn tại và hậu quả có thể 
xảy ra của đơn vị thi công ở công trình, đồng thời đề xuất giải pháp 
khắc phục. Nếu vẫn không chấp hành, kỹ sư giám sát có thể tiến một 
bước kiến nghị lên trên.




PHẦN III.: QUẢN LÝ GIÁ THÀNH XÂY LẮP
I.   Hồø sơ chứng chỉ chất lượng, khối lượng:

- 
Ngay sau khi thi công xong từng phần hoặc từng hạng mục công trình theo yêu cầøu của bản quy định này, Nhà thầu phải hoàn chỉnh hồ sơ chứng chỉ chất lượng hoặc chứng chỉ khối lượng của hạng mục đó và có báo cáo đánh giá kết quả thi công đề nghị TVGS, Chủ đầu tư xác nhận, tổ chức nghiệm thu thanh toán hoặc nghiệm thu chất lượng chuyển giai đoạn thi công.

· Hồ sơ chứng chỉ khối lượng (phục vụ nghiệm thu thanh toán): Là toàn bộ các phiếu đo đạc kiểm tra kích thước hình học, cao độ và bảng chiết tính khối lượng từ các kết quả đo đạc trên.

· Hồ sơ chứng chỉ chất lượng: Là các tập hồ sơ chứng chỉ khối lượng cộng thêm toàn bộ các phiếu đo đạc kiểm tra, các chứng chỉ thí nghiệm trong suốt cả 3 giai đoạn thi công (Trước khi thi công, trong quá trình thi công và sau khi thi công xong) hạng mục đó. Các chứng chỉ thí nghiệm phải do phòng thí nghiệm được công nhận theo đúng thủ tục thì mới được coi là hợp pháp.

II.   Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu và lập báo cáo của TVGS:

- 
Trên cơ sở nhận được bộ hồ sơ chứng chỉ và báo cáo đềø nghị nghiệm thu của Nhà thầøu (Nghiệm thu khối lượng phục vụ thanh toán hay nghiệm thu chất lượng chuyển giai đoạn thi công), TVGS tiến hành kiểm tra và có các báo cáo đềø nghị Chủ đầu tư tiến hành tổ chức nghiệm thu.
-
TVGS kiểm tra bảng chiết tính khối lượng của Nhà thầu từ các phiếu quả đo đạc kiểm tra có báo cáo đánh giá khối lượng đề nghị Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu khối lượng làm cơ sở lập hồ sơ thanh toán.

-
TVGS kiểm tra hồ sơ chứng chỉ chất lượng có báo cáo đánh giá chất lượng thi công đề nghị Chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu chuyển giai đoạn.

III.  Công tác kiểm tra và nghiệm thu: 

-
Trên cơ sở nhận được báo cáo kết quả thi công và đề nghị nghiệm thu của Nhà thầu, báo cáo đánh giá kết quả thi công của TVGS và các hồ sơ chứng chỉ khối lượng, chất lượng Chủ đầu tư sẽ tổ chức nghiệm thu theo đề nghị nêu trên, quy định về việc tổ chức nghiệm thu như sau:

· Nghiệm thu bộ phận , cấu kiện .

-
Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp.

· Nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

IV.  Xử lý khối lượng phát sinh:

-
TVGS kiểm tra, xác nhận đơn giá, định mức và thời điểm thi công các hạng mục được nghiệm thu để làm cơ sở thanh toán cho Nhà thầu. Riêng đối với các hạng mục khối lượng phát sinh được Nhà thầu đề nghị, TVGS kiểm tra và báo cáo cho Chủ đầu tư để mời các đơn vị có liên quan xem xét xử lý và lập biên bản tại hiện trường .

-
Các khối lượng phát sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được nghiệm thu thanh toán.

PHẦN IV:  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

I.   NGUYÊN TẮC CHUNG:

· Công tác giám sát thi công xây lắp (GSXD) phải tuân thủ theo điều nghị định 16/2005/NĐ-CP và nghị định 209/ 2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng và hồ sơ TKKT-TC được duyệt. 
· Công tác GSXD chỉ tiến hành khi bên TVGS nhận được đầy đủ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được duyệt và có đề cương giám sát được cấp có thẩm quyền thông qua.

· Trong quá trình GSXD có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý chất lượng theo phân cấp, Chủ đầu tư,  Nhà thầu, TVTK, TVGS. Nhà thầu phải có kế hoạch bố trí thời gian hợp lý để tạo điều kiện cho các cơ quan GSXD và TVGS làm nhiệm vụ.
· Công tác GSXD nhằm bảo đảm công trình làm đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Nếu có thay đổi thiết kế cần phải có đủ văn bản pháp lý để TVGS có cơ sở triển khai công tác GSXD.
II. NỘI DUNG CHÍNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG :

CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA

A – Mục đích yêu cầu
1. Trong thi công công tác trắc địa có một vai trò hết sức quan trọng. Nó giúp việc thi công thực hiện được chính xác về mặt kích thước công trình, đảm bảo độ thẳng đứng ,nằm ngang của kết cấu , xác định đúng vị trí của cấu kiện và hệ thống kỹ thuật , đường ống… loại trừ đến mức tối thiểu các sai số trong công tác thi công .

2. Trong quá trình thi công , công trình xây dựng và các công trình hạng mục khác lân cận có thể bị nghiêng lệch hay biến dạng nên cần có trắc đạc thường xuyên , kịp thời phát hiện để có biện pháp xử  lý , hiệu chỉnh nhanh chóng .

B – Nội dung công tác trắc đạc

Nhà thầu phải thực hiện công tác trắc đạc cho bản thân công trình với nội dung sau:

· Định vị công trình xây dựng trong phạm vi khu đất theo thiết kế ;

· Thành lập lưới khống chế thi công làm phương tiện cho toàn bộ công tác trắc địa; truyền dẫn kích thước theo chiều đứng lên các bộ phận ;

· Quan trắc biến dạng công trình (do lún lệch, biến dạng kết cấu ..,) ;

· Trắc đạc theo độ cao, khống chế sai số theo chiều thẳng đứng , cao trình các bộ phận của công trình .

Nhà thầu phải tiến hành thực hiện việc đặt mốc quan trắc cho các công trình đường xá, hệ thống kỹ thuật. Các quan trắc này nhằm theo dõi ảnh hưởng các quá trình xây dựng đến biến dạng của các công trình lân cận và bản thân công trình , có biện pháp kỹ thuật thích hợp khi phát hiện những thay đổi bất thường dẫn đến sự cố .

Các mốc quan trắc, thiết bị quan trắc do nhà thầu quản lý và sử dụng trên công trường phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư (CĐT). Thiết bị đo phải ở trình trạng tốt , có lý lịch kèm theo và phải thường xuyên kiểm định .

Đo và đọc số quan trắc phải tiến hành thường xuyên, song không ít hơn một lần trong một tuần trong suốt quá trình  xây dựng .

Các báo cáo số liệu quan trắc phải thiết lập ở dạng bảng và đồ thị. Báo cáo phải hoàn chỉnh chậm nhất là 24h sau khi quan trắc và trình cho CĐT;

Báo cáo số liệu quan trắc phải bao gồm các tài liệu và nội dung sau:
1- Thời gian quan trắc.

2- Tên người quan trắc và ghi số liệu.

3- Lý lịch thiết bị.

4- Mặt bằng vị trí các mốc quan trắc.

5- Các số liệu đo được tại các mốc.

6- Các ghi chú (nếu có) của nhân viên đo đạc.

7- Chữ ký của người quan trắc.

C – Những yêu cầu kỹ thuật trong quá trình công tác trắc đạc

1- Công tác trắc đạc phải tuân thủ theo TCVN 3972-85

2- Lưới khống chế thi công phải thuận tiện cho việc bố trí thi công, phù hợp với bố cục công trình đảm bảo độ chính xác cao và bảo vệ được lâu dài .

3-Công tác trắc đạc phải được tiến hành một cách có hệ thống, chặt chẽ , đồng bộ với tiến độ thi công , đảm bảo vị trí , kích thước với độ cao của đối tượng xây lắp .

4- Máy móc sử dụng trong đo đạc phải đảm bảo tốt , được kiểm tra định kỳ và cân chỉnh trước khi sử dụng .

5- Vị trí đánh các mốc đo phải luôn được bảo vệ ổn định , không được mờ ,mất đi trong quá trình thi công .

6- Việc quan trắc biến dạng công trình phải được đưa trên hệ thống mốc cơ sở đo lún được thiết lập gần các đối tượng đo , cách xa các thiết bị gây chấn động mạnh ,

7- Nên dùng phương pháp chiếu thẳng đứng từ bên trong công trình nhờ hệ thống điểm khống chế .

CÔNG TÁC ĐẤT , NỀN MÓNG

1. 
Việc thi công đào đất , nền móng phải tuân theo các quy định của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam ;

2.
Trình tự thi công công tác chống sạc lở ; đào đất được quy định như sau :

a. Thi công đào đất, móng

- 
Nhà thầu nhận bàn giao của CĐT và đơn vị thiết kế ranh đất hiện trường, cột mốc và cao trình hiện trạng , cao trình thiết kế . Toàn bộ công tác bàn giao này phải tiến hành với biên bản kèm theo với sự xác nhận của CĐT và đại diện cơ quan thiết kế.

-  
Sau khi giải phóng mặt bằng , nhà thầu cần tiến hành đo đạc ,xác định các toạ độ các vị trí móng và công trình ngầm trên mặt bằng theo bản vẽ thiết kế . Tọa độ các vị trí móng và công trình ngầm cần xác định với hai điểm mốc cố định bên ngoài công trình và được lưu dưới dạng bản vẽ .

- 
Trước khi tiến hành thi công móng và công trình ngầm, nhà thầu phải lập phương án, biện pháp kỹ thuật thi công và trình CĐT với các nội dung sau :

+  Bố trí các thiết bị thi công và vật tư trên công trường;

+  Biện pháp kỹ thuật đào hố móng , giữ ổn định thành hố móng , chống xạc lở bảo vệ công trình hạ tầng hiện hữu , vận chuyển đất đào ra khỏi phạm vi công trình , đặt cốt thép , nối cốt thép , trộn và đổ bê tông móng và giằng móng ;

+  Biện pháp kiểm tra xác định chiều sâu hố móng , hút nước và tiêu nước hố đào , khối lượng đổ bê tông cho móng và các công trình ngầm, phát hiện kịp thời sự cố sạc hay lở thành vách hố móng .

+  Biện pháp theo dõi biến dạng của công trình hiện hữu xung quanh khi tiến hành đào ,  hút nước … trong hố móng ;

+ Biện pháp đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, tiếng ồn ào cho khu vực xung quanh công trường ;

Nhà thầu phải đơn phương chịu trách nhiệm về mọi sự cố xảy ra (nếu có) trong quá trình thi công móng và các các công trình ngầm ;

Khi cần có biện pháp xử lý nền, nhà thầu phải tiến hành công tác xử lý nền theo hướng dẫn của CĐT và đơn vị thiết kế .

Vật liệu cho móng , giằng móng và công trình ngầm : Ngoại trừ các chỉ dẫn trên bản vẽ thiết kế ,vật liệu sử dụng cho thi công móng và công trình ngầm của công trình như sau 

+ Cấp phối của bê tông phải dựa vào cấp phối mẫu thửõ với vật liệu cụ thể tại trạm trộn và phải có sự chấp thuận của CĐT. 
+ Cứ 20 m3 bê tông móng sẽ lấy 1 mẫu bê tông (15x15x15) cm cho 28 ngày tuổi . Các mẫu thử bê tông tiến hành thử tại phòng thí nghiệm VLXD có tư cách pháp nhân và được sự đồng ý của CĐT.

+ Phụ gia và vật liệu chống thấm Sika với sự chấp thuận của CĐT.

Các giai đoạn nghiệm thu phần công tác này được tiến hành như sau :

+ Nghiệm thu hố móng: kích thước, vị trí hố móng, vị trí giằng móng ;

+ Nghiệm thu cốt thép: quy cách thép, nối thép ;

Nghiệm thu móng và kết cấu ngầm đã hoàn thành: 
+ Lý lịch móng (vị trí, kích thước , khối lượng bê tông , cốt thép , mác bê tông , nguồn cung ứng bê tông , các sêri mẫu thử cường độ bê tông , mô tả thời tiết khi đổ bê tông , sự cố …Toàn bộ hồ sơ nêu trên phải được CĐT và đơn vị thiết kế chấp thuận và lưu trữ cho nghiệm thu toàn bộ phần thi công móng và công trình ngầm .
GIÁM SÁT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
CÁC CÔNG TÁC BÊ TÔNG CỐT THÉP
 Giám sát và nghiệm thu công tác côp-pha :

Yêu cầu của công tác côp-pha và đà giáo là phải được thiết kế và thi công sao cho đúng vị trí của kết cấu, đúng kích thước hình học của kết cấu, đảm bảo độ cứng , độ ổn định , dễ dựng lắp và dễ tháo dỡ, đồng thời không cản trở đến các công tác lắp đặt cốt thép và đổ , đầm bê tông.

Trước khi bên nhà thầu tiến hành lắp dựng cốp-pha, kỹ sư tư vấn đảm bảo chất lượng cần yêu cầu nhà thầu trình thiết kế cốp-pha với chủng loại vật liệu sử dụng, phải đề cập biện pháp dẫn toạ độ và cao độ của kết cấu, cần có thuyết minh tính toán kiểm tra độ bền , độ ổn định của đà giáo, cốp-pha. Trong thiết kế cần vạch chi tiết trình tự dựng lắp cũng như trình tự tháo dỡ.


Cốp-pha phải được ghép kín khít sao cho quá trình đổ và đầm bê tông , nước xi măng không bị chảy mất ra ngoài kết cấu và bảo vệ được bê tông khi mới đổ. Trước khi lắp cốt thép lên cốp-pha cần kiểm tra độ kín của các khe cốp-pha . Nếu còn hở chút ít , cần nhét kẽ bằng giấy ngâm nước hoặc bằng dăm gỗ cho thật kín.


Cốp-pha và đà giáo cần gia công, lắp dựng đúng vị trí trong thiết kế, hình dáng theo thiết kế , kích thước đảm bảo trong phạm vi dung sai. Kiểm tra sự đúng vị trí phải căn cứ vào hệ mốc đo đạc nằm ngoài công trình mà dẫn tới vị trí công trình. 
Khi sử dụng cốp-pha tiêu chuẩn cần kiểm tra theo catalogue của nhà chế tạo.


Quá trình kiểm tra công tác côp-pha gồm các bước sau:

* Kiểm tra thiết kế cốp-pha

* Kiểm tra vật liệu làm cốp pha

* Kiểm tra gia công chi tiết các tấm cốp-pha thành phần tạo nên kết cấu

* Kiểm tra việc lắp dựng khuôn hộp cốp-pha

* Kiểm tra sự chống đỡ
Khi kiểm tra cốp-pha phải đảm bảo cho cốp-pha có đủ cường độ chịu lực , có đủ độ ổn định khi chịu lực.

Kiểm tra cốp-pha và đà giáo trong quá trình lắp cốp-pha và khi lắp xong:

	Yêu cầu kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Kết quả kiểm tra

	1
	2
	3

	Cốp-pha đã lắp dựng

	Hình dạng 

và kích thước
	Bằng mắt , 

đo bằng thước 

có chiều dài thích hợp
	Phù hợp với kết cấu của thiết kế

	Kết cấu côp-pha
	Bằng mắt
	Đủ chịu lực

	Độ phẳng chỗ ghép nối
	Bằng mắt
	Độ gồ ghề 

( 3mm

	Độ kín khít giữa các tấm ghép
	Bằng mắt
	Đảm bảo kín để không chảy nước xi măng

	Chi tiết chôn ngầm 

và đặt sẵn
	Xác định kích thước,

số lượng bằng phương pháp thích hợp
	Đảm bảo kích thước và vị trí cũng như số lượng theo thiết kế

	Chống dính côp-pha
	Bằng mắt
	Phủ kín mặt tiếp xúc với bê tông

	Độ sạch trong lòng côp-pha
	Bằng mắt
	Sạch sẽ

	Kích thước và cao trình đáy côp-pha
	Bằng mắt, máy đo đạc và thước
	Trong phạm vi dung sai

	Độ ẩm của côp-pha gỗ
	Bằng mắt
	Tưới nước trước khi đổ bê tông 1/2 giờ

	Đà giáo đã lắp dựng

	Kết cấu đà giáo
	Bằng mắt theo thiết kế đà giáo
	Đảm bảo theo thiết kế


	Cây chống đà giáo
	Lắc mạnh cây chống, kiểm tra nêm
	Kê, đệm chắc chắn

	Độ cứng và ổn định
	Bằng mắt và đối chiếu với thiết kế đà giáo
	Đầy đủ và có giằng chắc chắn


Dung sai trong công tác lắp đặt cốp-pha , đà giáo ( TCVN 4453-95)

	Tên sai lệch
	Mức cho phép, mm

	1. Khoảng cách giữa các cột chống côp-pha

+ Trên mỗi mét dài

+ Trên toàn khẩu độ
2. Sai lệch mặt phẳng côp-pha và các đường giao nhau của chúng so với chiều thẳng đứng hoặc độ nghiêng thiết kế
+ Trên mỗi mét dài

+ Trên toàn bộ chiều cao kết cấu:
   * Móng

   * Tường và cây chống sàn toàn khối ( 5 mét

   * Tường và cây chống sàn toàn khối  > 5 mét

   *  Cột khung có liên kết bằng dầm

   * Dầm và vòm

3.  Sai lệch trục

  * Móng

  * Tường và cột

  * Dầm và vòm

  * Móng kết cấu thép

4. Sai lệch trục cốp-pha trượt, cốp-pha leo và cốp-pha di động so với trục công trình 
	(25

(75

5

20

10

15

10

5

15

8

10

Theo chỉ định của thiết kế
10


Kiểm tra khi tháo dỡ cốp-pha:


Tháo dỡ cốp-pha chỉ được tiến hành khi bê tông đã đủ cường độ chịu lực. Không được tạo ra các xung trong quá trình tháo dỡ côp-pha. Cốp-pha chịu lực thẳng đứng của kết cấu bê tông chỉ được dỡ khi  bê tông đạt cường độ % so với tuổi bê tông ở 28 ngày:

	        Loại kết cấu


	Cường độ bê tông đạt được so với R28 ( % )
	Thời gian để đạt được cường độ theo TCVN 5592-1991 , ngày.

	Bản, dầm , vòm có khẩu độ   < 2 mét

Bản, dầm , vòm có khẩu độ   bằng 2 ~ 8  mét

Bản, dầm , vòm có khẩu độ   > 8 mét
	50

70

90
	7

10

23


Hết sức chú ý với các loại kết cấu hẫng như ô văng và côngxôn, sênô. Những kết cấu này chỉ được tháo dỡ côp-pha khi đã có đối trọng chống lật .


Nếu sử dụng phụ gia đông kết nhanh của bê tông , phải có ý kiến của chuyên gia mới được dỡ cốp-pha. Chuyên gia này phải chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng bê tông khi sử dụng phụ gia và thời gian tháo dỡ cốp-pha.


Khi làm nhà nhiều tầng, phải lưu ý giữ cốp-pha và đà giáo 2 tầng rưỡi là tối thiểu. Nếu tốc độ thi công nhanh , phải giữ cốp-pha và đà giáo nhiều hơn , tuỳ thuộc sự tính toán cho bê tông các tầng được dỡ phải đủ sức chịu tải bên trên.

Giám sát thi công và nghiệm thu công tác cốt thép:

Công tác kiểm tra cốt thép trong bê tông bao gồm các việc sau đây:

* Kiểm tra chất lượng thép vật liệu.

* Kiểm tra độ sạch của thanh thép.

* Kiểm tra sự gia công cho thanh thép đảm bảo kích thước như thiết kế.

* Kiểm tra việc tạo thành khung cốt thép của kết cấu.

* Kiểm tra sự đảm bảo cốt thép đúng vị trí trong xuốt quá trình đổ bê tông.

* Kiểm tra các lỗ chôn trong kết cấu dành cho việc luồn dây cáp hoặc các chi tiết của việc lắp đặt thiết bị sau này và các chi tiết đặt sẵn bằng thép hay vật liệu khác sẽ chôn trong bê tông về số lượng , về vị trí với độ chính xác

Kiểm tra vật liệu làm cốt thép:

Phải biết nguồn gốc cốt thép : nơi chế tạo , nhà bán hàng, tiêu chuẩn được dựa vào để sản xuất thông qua catalogue bán hàng. Với thép không rõ nguồn gốc yêu cầu nhà thầu đưa vào các phòng thí nghiệm có tư cách hành nghề thí nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu như cường độ chịu kéo, kết quả thử uốn và uốn lại không hoàn toàn , thử uốn và uốn lại.

Kiểm tra độ sạch của cốt thép:


Cần chú ý sự bẩn do dầu, mỡ làm bẩn thép, phải lau sạch. Những thanh thép được bôi dầu hay mỡ chống gỉ , khi sử dụng vào kết cấu phải lau sạch. Thép gỉ phải chuốt , đánh gỉ cho sạch. Những chố bám bùn, bẩn phải lau cọ sạch.


Thép cong, uốn gấp, phải duỗi thẳng. Thanh thép bị dập, móp quá 2% đường kính phải loại bỏ, không đưa vào kết cấu.

Gia công theo kích thước thiết kế của thanh:


Khi cắt và uốn cốt thép theo lô thì cứ 100 thanh thép đã gia công sẽ lấy năm thanh bất kỳ để kiểm tra. Trị số sai lệch không được vượt quá số liệu cho trong bảng dưới đây:

	Các sai lệch
	Mức cho phép ( mm)

	1. Sai lệch về kích thước theo chiều dài của cốt thép chịu lực:

a) Mỗi mét dài

b) Toàn bộ chiều dài

2. Sai lệch về vị trí điểm uốn

3. Sai lệch về chiều dài cốt thép trong kết cấu bê tông khối lớn:

a) Khi chiều dài nhỏ hơn 10 mét

b) Khi chiều dài lớn hơn 10 mét

4. Sai lệch về góc uốn của cốt thép

5. Sai lệch về kích thước móc uốn
	(5

(20

(20

+d

+(d+0,2a)

3o
+a


trong đó : 
d - đường kính cốt thép



a - chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép.


Kiểm tra sự tạo thành khung cốt thép của kết cấu:


Việc tạo thành khung của kết cấu gồm các việc buộc cốt thép thành khung và lắp dựng đưa khung đúng vào vị trí đã có côp-pha hoặc để bọc cốp-pha cho khung cốt thép này.


Việc nối buộc các thanh thép chồng lên nhau đối với các loại cốt thép do thiết kế qui định. Không nối tại những nơi mà kết cấu chịu lực lớn và chỗ kết cấu uốn cong. Trong một tiết diện kết cấu , không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực với thép tròn trơn và không quá 50% với thép vằn. 


Sau khi lắp thành khung cốt thép để đưa vào côp-pha, cần treo và kê những miếng kê bằng bê tông cốt thép hay bằng các vật kê được chế tạo chuyên dùng để kê bằng thép để đảm bảo chiều dày lớn bảo vệ. Mật độ của tấm kê hoặc vật kê phải sao cho khi có xê dịch, chiều dày lớp bê tông bảo vệ được đổ sau này cũng không bị mỏng đi. 



Việc kiểm tra khung cốt thép lắp dựng trước khi đóng trong hộp cốp-pha hoặc trước khi đổ bê tông phải lập thành biên bản nghiệm thu công trình kín sẽ được lấp phủ. 

Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng:
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Kiểm tra cốt thép  đảm bảo đúng vị trí trong xuốt quá trình thi công:


Trong quá trình thi công có nhiều tác động làm xê dịch vị trí cốt thép đã được nghiệm thu trước khi đổ bê tông như đi lại trên cốt thép, dẵm bẹp cốt thép vai bò ở các gối tựa, sự đầm bê tông khi tỳ chày đầm vào cốt thép, sự va đập cơ học làm móp các khung cốt thép, vỡ các miếng kê, lệch các miếng kê.

Công tác kiểm tra theo bảng sau đây:

	Công tác cần
kiểm tra
	Phương pháp 
kiểm tra
	Yêu cầu của 
kiểm tra
	Tần suất kiểm tra

	1
	2
	3
	4

	 Vật liệu cốt thép      
	Theo phiếu giao hàng, chứng chỉ, catalogue,quan sát bằng mắt.
	Có catalogue, có chứng chỉ và hàng giao đúng catalogue.
	Mỗi lần nhận hàng

	
	Đo kiểm lại đường kính cốt thép hoặc cân để định ra đường kính danh nghĩa của cốt vằn
	Đồng đều về kích thước tiết diện, đúng đường kính yêu cầu
	Mỗi lần nhận hàng

	
	Thử mẫu theo TCVN 197-85 , TCVN 198- 85
	Đảm bảo theo yêu cầu thiết kế
	Trước khi gia công

	Quan sát bên ngoài thanh thép
	Bằng mắt thường
	Bề mặt sạch, không bị móp, bẹp
	Trước khi gia công

	Quan sát việc cắt, uốn cốt thép
	Bằng mắt thường
	Đảm bảo qui trình kỹ thuật
	Khi gia công

	Thanh thép đã uốn
	Đo bằng thước
	Sai lệch phải nhỏ hơn số liệu đã qui định
	Cứ 100 thanh lấy 5 thanh để kiểm tra

	Công tác hàn
cốt thép
	Thiết bị hàn
	Đảm bảo các thông số
	Trước khi hàn và định kỳ 3 tháng 1 lần

	
	Bậc thợ hàn đáp ứng

Hàn mẫu thử
	Bậc thợ đúng qui định
	Trước khi tiến hành hàn

	
	Bằng mắt thường và thước đo
	Mối hàn đáp ứng số liệu yêu cầu
	Khi hàn xong và nghiệm thu

	
	Thí nghiệm mẫu
	Đảm bảo các chỉ tiêu

Nếu có mẫu không đạt phải kiểm tra lại với số mẫu gấp đôi
	Cứ 100 mối hàn lấy 3 mẫu để kiểm tra cường độ

	
	Kiểm tra siêu âm TCVN 1548-85
	Phải đảm bảo chất lượng
	Khi có nghi ngờ hoặc khi cần thiết

	Thép chờ và chi tiết đặt sẵn
	Xác định vị trí, kích thước và số lượng bằng biện pháp thích hợp
	Đạt các yêu cầu trong thiết kế
	Trước khi đổ bê tông

	Nối buộc cốt thép
	Quan sát bằng mắt thường, đo bằng thước
	Đảm bảo đoạn chồng nối 
	Trong và sau khi tạo khung cốt thép 

	Lắp dựng cốt thép
	Quan sát bằng mắt thường. Đo bằng thước
	Lắp dựng đúng kỹ thuật.

Chủng loại, vị trí và kích thước đúng thiết kế
Sai lệch trong phạm vi qui định
	Quá trình tổ hợp cốt thép của kết cấu và khi nghiệm thu

	   Con kê, vật kê
	Bằng mắt, đo bằng thước
	Đảm bảo đúng qui định
	Quá trình tổ hợp cốt thép

	Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép
	Bằng mắt, đo bằng thước
	Theo đúng qui định cho từng loại kết cấu
	Quá trình lắp dựng và nghiệm thu

	Thay đổi cốt thép
	Theo tính toán
	Khi gặp khó khăn cần thay
	Trước khi gia công cốt thép


Chiều dài nối buộc cốt thép
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Kiểm tra quá trình thi công bê tông:

Kiểm tra chất lượng hỗn hợp bê tông:


Khi chuẩn bị để chế tạo bê tông cần được biết các thông số :


* Cường độ nén mẫu theo yêu cầu.


* Độ sụt bê tông thuận lợi cho công tác.


* Thời gian bắt đầu đóng rắn và thời gian kết thúc ninh kết.


* Các yêu cầu về chống xâm thực của môi trường.


* Các yêu cầu về cốt liệu về thành phần thạch học, thành phần hoá chất, hàm lượng clo, kiềm ...


* Các yêu cầu về xi măng như : chủng loại , Mác, phụ gia, thời hạn cất giữ, hàm lượng tối đa và tối thiểu, màu sắc.


* Các yêu cầu về nước và tỷ lệ nước/ximăng tối đa.


* Các yêu cầu về phụ gia kích hoạt hoặc giảm hoạt.


* Các yêu cầu khác như hạ nhiệt , co ngót, chống thấm, . . .


* Các yêu cầu về thí nghiệm vật liệu, chứng chỉ của vật liệu sử dụng .

Khi cần thiết phải làm thí nghiệm trước để quyết định thành phần hỗn hợp bê tông.

Bê tông thương phẩm về đến công trường cần phải:


Quan sát bằng mắt xem màu sắc, độ quánh của bê tông.


Yêu cầu nơi cung cấp bê tông thử độ sụt.


Đúc mẫu để kiểm định chất lượng. Ghi nhãn để gắn vào mẫu vừa đúc. Nhãn cần ghi ngày , giờ cung cấp bê tông, kết cấu cần sử dụng bê tông đã lấy mẫu này, nơi cung cấp, mã cung cấp. 

Kiểm tra quá trình vận chuyển bê tông:

* Phương tiện vận chuyển : Phương tiện vận chuyển phải kín , không làm chảy nước xi măng. Phương tiện vận chuyển nên có bánh hơi để giảm chấn động rung khi di chuyển.

* Đường vận chuyển : Không xa quá 200m nếu vận chuyển thủ công và đường đủ nhẵn và cứng để không gây rung, xóc. Nếu không có đường nhựa phải lót mặt đường bằng ván gỗ hay thép.

* Nếu sử dụng bơm phải theo các tính năng của máy bơm, trong đó lưu ý : độ sụt của bê tông đủ để bơm vận hành tốt, đường kính tối đa của cốt liệu lớn phải nhỏ hơn 1/3 đường kính chỗ nhỏ nhất của ống dẫn bê tông, độ nhớt của hỗn hợp để bê tông chuyển dịch trong ống tốt.

Vận hành máy bơm phải theo catalogue của máy bơm. Khi cần nghỉ bơm quá 10 phút , phải bơm theo chu kỳ khoảng 10 phút một lần bơm chút ít để chống đóng kết bê tông trong ống bơm.

Quá trình vận chuyển bê tông không được làm cho bê tông bị phân tầng. Nếu trên mặt bê tông thấy nước xi măng nổi lên tức là bê tông bị phân tầng, phải trộn lại trước khi đổ bê tông vào kết cấu.

Kiểm tra quá trình đổ và đầm bê tông :


Chiều cao rơi tự do của bê tông không được quá 1,5 mét để tránh hiện tượng phân tầng. Nếu chiều cao rơi tự do quá 1,50 mét phải cho bê tông trượt qua máng nghiêng hay ống bạt, ống vòi voi.


Khi đổ bê tông phải có người trực đề phòng bất trắc, rủi ro.


Quá trình thi công phải đề phòng trời mưa và chuẩn bị phương tiện che chắn nếu có mưa. Đang thi công gặp mưa không được thi công tiếp mà phải đợi cho cường độ bê tông đạt đến 25 Kg/cm2 mới được thi công tiếp và coi chỗ ngừng do mưa là khe ngừng thi công và xử lý như xử lý khe ngừng. Giải phân cách các diện tích được đổ bê tông nên lựa chọn trùng với mạch ngừng thi công. Khi đủ cường độ để thi công tiếp, dọn sạch mặt tiếp giáp, nếu cần thiết phải đục xờm , lấy hồ xi măng và sikagrout  ( 1 : 1 ) phết lên chỗ giáp mối khe ngừng với chiều dày khoảng 5 mm làm vật liệu dán giữa lớp bê tông đã đổ và bê tông mới. Khi đầm cần chú ý không chọc đầm vào chỗ bê tông đã đổ và phải quan sát cho bê tông mới đổ đủ chảy làm mịn mạch nối.


Không nên đầm một vị trí quá lâu mà chỉ cần vừa độ chặt đến khi trên mặt bê tông chớm xuất hiện nước xi măng. Đầm quá lâu một chỗ sẽ gây phân tầng bê tông.


Khi đổ bê tông khối lớn mỗi lớp đổ nên là khoảng 30 cm và chờ cho bê tông sắp hết thời gian tươi mới nên đổ tiếp để tránh sự xuất hiện những vết nứt do ứng suất nhiệt gây ra.

Bảo dưỡng bê tông:


Sau khi đổ bê tông phải bắt đầu quá trình bảo dưỡng bằng cách che kín bề mặt bê tông bằng bao tải , giấy xi măng rồi 4 giờ sau bắt đầu tưới ẩm. 

Thời gian bảo d​ưỡng ẩm (theo TCVN 5592 : 1991)

	Vùng khi hậu bảo d​ưỡng  bêtông 
	Tên mùa 
	Tháng 
	Rth BD % R28
	Tth BD ngày đêm 

	Vùng A 
	Hè 
	IV - IX 
	50 -55
	3

	
	Đông
	X - III 
	40 - 50
	4

	Vùng B 
	Khô
	II - VII 
	55 - 60
	4

	
	Mưa
	VIII - I 
	35 - 40
	2

	Vùng C 
	Khô
	XII - IV 
	70 
	6

	
	Mưa
	V - XI 
	30
	1


Trong đó:

Rth BD – Cư​ờng độ bảo dư​ỡng tới hạn;

Tct BD - Thời gian bảo d​ưỡng cần thiết;

Vùng A (từ Diễn Châu trở ra Bắc); 

Vùng B (phía Đông Trư​ờng Sơn và từ Diễn Châu đến Bình thuận);

Vùng C (Tây nguyên và Nam Bộ)

Các yêu cầu về kiểm tra chất lượng bê tông:

 Các yêu cầu kiểm tra chất lượng công tác bê tông được tóm tắt  như bảng dưới đây:

	Đối tượng kiểm tra
	Phương pháp 
kiểm tra
	Yêu cầu đạt
	Tần suất kiểm tra

	1
	2
	3
	4

	                                           1. Về vật liệu

	       Xi măng


	Kiểm tra phiếu giao hàng
	Phù hợp với đơn đặt hàng
	Mỗi lần giao hàng

	
	Thí nghiệm xác định các tính chất cơ lý theo TCVN 4029~ 4032-85
	Phù hợp với TCVN 2682-1992
	Theo cách kiểm tra tại hiện trường

	       Cốt liệu
	Xác định độ bền thành phần hạt và độ bền của cốt liệu theo tiêu chuẩn hiện hành
	Phù hợp với TCVN 1771-86 về đá, sỏi và TCVN 1770-86 về cát.
	Lần giao hàng đầu tiên.

Khi có nghi ngờ
Khi thay đổi cốt liệu.

	Phụ gia và chất độn
	Xem phiếu giao hàng
	Phù hợp với đơn đặt hàng
	Mỗi lần giao hàng

	
	Thí nghiệm mẫu bê tông có phụ gia hoặc chất độn
	Phù hợp với yêu cầu kỹ thuật
	Khi có nghi ngờ

	         Nước


	Thí nghiệm phân tích hoá học
	Nước không có chất độc hại theo TCVN 4506-87
	Khi không dùng nước sinh hoạt công cộng

Khi có nghi ngờ
Khi thay đổi nguồn nước

	                                      2. Thiết bị thi công

	Máy trộn đơn chiếc
	Các thông số kỹ thuật
	Không có sự cố khi vận hành
	Trước khi sử dụng và sau đó theo định kỳ

	Hệ thống trạm trộn
	
	
	

	Thiết bị cân đong xi măng
	Các thông số kỹ thuật

Các thông số kỹ thuật
	Có độ chính xác theo qui định
	Trước khi sử dụng và sau đó theo định kỳ

	Thiết bị cân đong cốt liệu
	
	
	

	Thiết bị cân đong

phụ gia và chất độn
	
	Có độ chính xác theo qui định
	Trước khi sử dụng và sau đó theo định kỳ

	Thiết bị và dụng cụ cân đong nước
	Các thông số kỹ thuật
	Có độ chính xác theo qui định
	Trước khi sử dụng và sau đó theo định kỳ


	Thiết bị và dụng cụ lấy mẫu thí nghiệm
	Bằng các phương tiện kiểm tra thích hợp
	Đảm bảo độ chính xác theo qui định
	Mỗi lần sử dụng

	Thiết bị và dụng cụ thử độ sụt
	
	
	

	Trang bị vận chuyển và máy đầm bê tông
	Các thông số kỹ thuật
	Không để sự cố khi sử dụng
	Trước khi sử dụng sau đó theo định kỳ


	                 3. Hỗn hợp bê tông trộn trên công trường

	Độ sụt
	Kiểm tra theo TCVN 3106-1993
	So với độ sụt qui định
	Lần trộn đầu tiên và khi thấy nghi ngờ

	Độ đồng nhất của bê tông
	So sánh từ các mẫu thử lấy từ các mẻ trộn khác nhau
	Đánh giá độ đồng đều của hốn hợp bê tông
	Khi có nghi ngờ

	Độ chống thấm nước
	Thí nghiệm theo TCVN 3116-1993
	So sánh với độ chống thấm yêu cầu
	Theo qui định của thiết kế

	   Cường độ nén
	Thử mẫu theo

TCVN 3118-1993
	So sánh với độ chống thấm yêu cầu
	Theo qui định của kỹ thuật

	Cường độ kéo khi uốn
	Thử theo TCVN 3119-1993
	So sánh với cường độ kéo qui định
	Khi cần thiết

Khi hợp đồng yêu cầu.

	         4. Bê tông chế trộn sẵn ( bê tông thương phẩm )

	Hỗn hợp bê tông


	Xem phiếu giao hàng
	Chất lượng theo đơn đặt hàng
	Mỗi lần giao hàng

	1
	2
	3
	4

	Độ sụt
	Kiểm tra độ sụt theo TCVN 3106-1993
	So với độ sụt qui định
	Lần giao hàng đầu tiên sau đó theo tần suất thử

	Độ đồng nhất của bê tông
	  Bằng mắt thường
	So sánh với trạng thái thông thường
	Mỗi lần giao hàng

	Cường độ nén
	Thử mẫu theo TCVN 3118-1993
	So với yêu cầu
	Theo yêu cầu kỹ thuật

	Cường độ kéo khi uốn
	Thử mẫu theo TCVN  3119-1993
	So với yêu cầu
	Khi cần thiết

Theo hợp đồng

	                   5. Quá trình trộn , tạo hình và bảo dưỡng bê tông

	Tỷ lệ pha trộn vật liệu

Tỷ lệ N/X
	Bằng trang bị tại hiện trường
	Đảm bảo tỷ lệ trộn

Đúng tỷ lệ N/X yêu cầu
	Lần trộn đầu tiên sau đó theo định kỳ

	Qui trình trộn
	Đo lường vật liệu

Thời gian trộn
	Đảm bảo độ chính xác qui định 

Đảm bảo thời gian trộn
	Mỗi lần vận chuyển

	Vận chuyển hỗn hợp
	Đánh giá độ sụt và độ đồng nhất
	Không bị phân tầng

Đảm bảo độ sụt
	Mỗi lần vận chuyển

	Đổ bê tông
	Bằng mắt thường
	Đúng kỹ thuật
	Mỗi lần đổ bê tông

	Đầm bê tông
	Bằng mắt thường
	Đầm chặt
	Mỗi lần đầm

	
	Thời gian đầm
	Đủ thời gian
	

	Bảo dưỡng bê tông
	Bằng mắt thường
	Theo TCVN 5592-1991
	Mỗi kết cấu

	Tháo dỡ cốp-pha
	Đủ thời gian lưu giữ
	Phù hợp với kỹ thuật
	Mỗi kết cấu

	Phát hiện khuyết tật
	Bằng mắt thường
	Nêu giải pháp sửa chữa
	Mỗi kết cấu

	                                          6. Bê tông đã cứng

	Bề mặt bê tông
	Bằng mắt thường
	Không có khuyết tật
	Mỗi kết cấu

	Độ đồng nhất
	Theo 20TCN 17-89
	Xác định độ đồng nhất thực tế
	Mỗi kết cấu

	

	1
	2
	3
	4

	Cường độ nén
	Súng bật nảy và siêu âm
	So với yêu cầu
	Khi có nghi ngờ
Khi thử mẫu không đạt

Số lượng mẫu không đủ theo qui định



	
	Khoan lấy mẫu
	Cường độ thực tế
	

	Kích thước hình học
	Phương tiện đo thích hợp
	Đảm bảo trong dung sai
	Khi có nghi ngờ


Bảng dung sai với công tác bê tông:

	Sai lệch
	Dung sai ( mm)

	1. Độ lệch của các mặt phẳng và các đường cắt nhau của các mặt phẳng đó so với đường thẳng đứng hoặc so với độ nghiêng thiết kế:

a) Trên 1m chiều cao kết cấu;

b) Trên toàn bộ chiều cao kết cấu

* Móng

* Tường đổ trong cốp-pha cố định và cột đổ liến với sàn

* Kết cấu khung cột

* Các kết cấu thi công bằng cốp-pha trượt hoặc cốp-pha leo

2. Độ lệch của mặt bê tông so với mặt phẳng ngang

a) Tính cho 1 m mặt phẳng về bất cứ phương nào

b) Trên toàn bộ mặt phẳng công trình

3. Sai lệch của mặt phẳng bê tông trên cùng so với thiết kế khi kiểm tra bằng thước dài 2 mét khi áp sát mặt bê tông

4. Sai lệch theo chiều dài hoặc nhịp của các kết cấu

5. Sai lệch tiết diện ngang của các bộ phận kết cấu

6. Sai lệch vị trí và cao độ của các chi tiết làm gối tựa cho kết cấu thép hoặc kết cấu bê tông cốt thép lắp ghép
	5

20

15

10

1/500 chiều cao công trình nhưng phải < 100mm

5

20

(8

(20

(8

(5


Bê tông ứng lực trước :

· Những việc không thuộc về công tác ứng lực trước cần được kiểm tra đồng thời với các công tác ứng lực trước như sau:

* Bê tông sử dụng cho kết cấu ứng lực trước phải có hàm lượng Cl - hoặc SO4- - không được vượt quá giá trị 0,1 % so với khối lượng xi măng.

* Khi thi công đổ bê tông, phải lấy số lượng mẫu thử chất lượng bê tông nhiều hơn so với thi công bê tông bình thường vì còn số mẫu sử dụng cho kiểm tra phục vụ công tác ứng lực trước.

* Độ bền vững và ổn định của cốppha phải được kể thêm các tác động do công tác ứng lực trước gây ra.

* Nếu cần thiết để khe ngừng thi công thì yêu cầu nhà thầu thuyết minh sự tính toán có kể đến sự làm việc của kết cấu ứng lực trước. Mọi tính toán và thuyết minh cần được tư vấn đảm bảo chất lượng thông qua để trình chủ nhiệm dự án duyệt.

* Nếu muốn tháo dỡ cốppha sớm hơn các qui định trong TCVN 4453-95 phải có luận cứ bằng văn bản và thông qua tư vấn đảm bảo chất lượng trình chủ nhiệm dự án duyệt.

· Vật liệu sử dụng trong công tác ứng lực trước:

* Các vật liệu sử dụng cho công tác ứng lực trước phải là những vật liệu, dụng cụ chuyên dùng, có nhãn hiệu phù hợp với thiết kế và có catalogue chính thức.

* Cốt thép sử dụng làm kết cấu ứng lực trước phù hợp với TCVN 6284-1: 1997 , TCVN 6284-2 : 1997, TCVN 6284-3 : 1997, TCVN 6284-4 : 1997 và TCVN 6284-5 : 1997.

· Thép sử dụng làm ứng lực trước phải có catalogue trong đó có thuyết minh về:

·  Thành phần hoá học. Khi phân tích mẫu đúc lại thép này, lượng lưu huỳnh và phốtpho không vượt quá 0,04%.

·  Đặc tính hình học như đường kính, nếu không rõ, phải đo kiểm diện tích mặt cắt ngang để so sánh với tiêu chuẩn.

·  Tính chất cơ học phải đảm bảo các chỉ tiêu về :


Lực lớn nhất


Lực chảy


Độ dãn dài tương đối ứng với lực lớn nhất


Độ dẻo


Độ phục hồi đẳng nhiệt.

Số trị các chỉ tiêu ghi rõ trong TCVN 6284: 1997.

Với cốt thép ứng lực trước có vỏ bọc dùng trong công nghệ căng sau không bám dính, cốt được đặt trong ống mềm, có lớp bôi trơn giảm ma sát đồng thời là lớp chống gỉ.

· Lớp vỏ bọc phải đáp ứng được các yêu cầu :

Đảm bảo tính năng cơ học trong khoảng nhiệt độ từ -20oC đến 70oC. 

Có độ bền để không hư hỏng khi chuyên chở.

Không gây ăn mòn bê tông và thép và các vật liệu chèn khác.

Có khả năng chống thấm tốt.

Có thể dùng lớp bôi trơn và chống gỉ bằng mỡ chống gỉ hoặc hắc ín chống gỉ.

· Neo ứng lực trước và bộ nối cốt thép ứng lực trước:


Cần đối chiếu với thiết kế để kiểm tra xem những neo và bộ phận nối này có phù hợp không. Cần phù hợp về tính năng kỹ thuật và chủng loại với những điều ghi trong thiết kế. Lực phá hoại của neo và các bộ phận nối phải được ghi lớn hơn lực phá hoại của bó cốt thép ứng lực trước. Khi không thể kiếm được loại đáp ứng yêu cầu này thì khả năng chịu lực của những bộ này ứng với giới hạn chảy phải đảm bảo không bé hơn 95% lực phá hoại của bó cột thép ứng lực trước. 


Với ống tạo lỗ đặt cốt thép ứng lực trước dùng trong kết cấu bê tông cốt thép căng sau phải là ống có độ bền không bị hư hại trong khi thi công, kín và không có phản ứng với thép, với bê tông và các vật liệu chèn khác.


Ống dùng cho cốt thép đơn có bơm vữa phải có đường kính lớn hơn đường kính cốt thép ít nhất là 6 mm. Với những ống chứa bó cốt thép phải có tiết diện ngang lớn hơn tiết diện ngang của bó thép là 2 lần.

· Vữa để bơm nhồi vào ống đã chứa thép ứng lực trước cần kiểm tra để đảm bảo:
Trong vữa không chứa hàm lượng ion Cl - và các chất khác có thể gây hư hại cho bê tông và cốt thép. Cần kiểm tra đảm bảo:

Tối đa hàm lượng Cl - là 0,1 % khối lượng xi măng.

Tối đa hàm lượng SO4 là 0,1 % so với khối lượng xi măng.

· Cần tiến hành các thí nghiệm để kiểm tra :

Cường độ nén tiêu chuẩn của vữa không thấp hơn 30 MPa và cường độ kéo uốn tiêu chuẩn không thấp hơn 4 MPa.

Độ tách nước sau 2 giờ không lớn hơn 0,02 và sau 24 giờ thì hút hết.

Độ co ngót không quá 0,003.

Độ nhớt không quá 25 giây.

 Quá trình thi công ứng lực trước.

· Cán bộ tư vấn đảm bảo chất lượng phải chứng kiến và kiểm tra vật liệu sẽ dùng để thi công ứng lực trước. Phải được đọc tất cả các hồ sơ về vật liệu và nhà thầu phải giao những tài liệu này cho chủ đầu tư làm lưu trữ.

Nhà thầu cần lập biện pháp chống gỉ và bảo quản vật liệu sử dụng làm ứng lực trước thông qua cán bộ tư vấn đảm bảo chất lượng và trình chủ nhiệm dự án duyệt.

· Việc cắt các thanh hay bó thép ứng lực trước , nhất thiết phải mài bằng máy mài có tốc độ cao. Không dùng cách cắt bằng nhiệt hồ quang điện. Nếu đập đầu thanh thép thì chỉ được đập bằng phương pháp cơ học.

· Khi thép thường và thép ứng lực trước giao nhau, thép thường cần nhường chỗ cho thép ứng lực trước bằng cách di chuyển chút ít thép thường.

· Độ sai lệch của lớp bảo hộ cốt thép ứng lực trước tối đa là 5 mm.

· Thiết bị kéo căng ứng lực trước cần kiểm tra định kỳ và đã được kiểm chuẩn.

· Trước khi kéo chính thức, cần kéo thử 3 bó hoặc 3 thanh để chỉnh lý các dữ liệu thi công ứng lực trước. Phương của lực kéo phải trùng với đường tâm ống chứa cáp ứng lực trước trong trường hợp ống thẳng và trùng phương tiếp tuyến nếu ống chứa cáp ứng lực trước là cong. 

· Sai số cho phép khi kiểm tra giữa giá trị ứng lực trước thực tế với giá trị qui định là 5%. Cốt thép bị đứt hay bị tuột không được quá 3% tổng số sợi cho một tiết diện kết cấu. 

· Độ tụt neo không được vượt quá dữ liệu thiết kế cho phép.

· Quá trình thi công phải tuân thủ các chỉ dẫn của thiết kế. Phải chú ý quan sát toàn khu vực thi công kết cấu và các chi tiết cần thiết. Khi phát hiện thấy điều gì khác lạ phải có giải pháp sử lý kịp thời.

Những đặc điểm khi thi công công nghệ ứng lực trước căng sau:

* Kiểm tra thật kỹ để đảm bảo kích thước và vị trí của ống đặt cốt thép ứng lực trước chờ sẵn. Đường ống phải thông, phải đều. Bản neo chôn sẵn ở hai đầu phải vuông góc với trục của đường ống. Cần kiểm tra lại trước khi thi công căng.

* Kiểm tra việc bố trí các giá đỡ ống, đảm bảo việc đỡ được chắc chắn để ống được định vị đúng vị trí và không bị xê dịch trong xuốt quá trình thi công kết cấu. Khoảng cách giữa các giá định vị không lớn quá 1 mét với ống trơn , 0,80 mét với ống gợn sóng và 0,50 mét với ống cao su.

* Khoảng cách bố trí các lỗ để bơm vữa không nên quá 30 mét với ống có gợn sóng và 12 mét với các loại ống khác. Phải bố trí các lỗ thoát hơi và thoát nước tại các đỉnh cao và các vị trí đầu , cuối ống.

* Khi ống có đặt sẵn cốt thép , phải bảo vệ tránh tia lửa điện làm tổn hại đến cốt thép bên trong ống.

* Chỉ được kéo căng ứng lực khi cướng độ bê tông đã đạt theo yêu cầu của thiết kế. Nếu thiết kế không yêu cầu thì cường độ này phải đạt 75% cường độ tiêu chuẩn của kết cấu khi làm việc và không thấp hơn 25 MPa.

* Trình tự kéo căng phải theo hướng dẫn của thiết kế. Nếu thiết kế không có chỉ dẫn thì phải tính toán, cân nhắc trên cơ sở sự kéo căng không gây nguy hiểm do phát sinh những lực ngoài ý muốn. Cần chú ý đến các tổn hao ứng lực trước do biến dạng của kết cấu ứng với trình tự căng được đề xuất.

* Việc bố trí đầu kéo căng cốt thép ứng lực trước phải phù hợp với thiết kế. Nếu thiết kế không có chỉ dẫn thì nhà thầu cần theo những chỉ dẫn sau đây:


+ Nếu ống đặt cốt thép là ống kim loại gợn sóng chôn sẵn thì với cốt thép có dạng cong hoặc dạng thẳng có chiều dài trên 30 mét, thì phải bố trí kéo căng ở cả hai đầu. Khi chiều dài nhỏ hơn 30 mét thì chỉ cần bố trí căng tại một đầu.


+ Nếu ống không phải là loại gợn sóng thì với cốt thép dạng cong hay thẳng có chiều dài trên 24 mét cần kéo căng ở hai đầu. Nếu ngắn hơn 24 mét thì chỉ cần kéo tại một đầu.

+ Nếu trong kết cấu có nhiều bó cốt thép ứng lực trước được kéo căng 1 đầu, nên bố trí đầu căng của các thanh khác nhau đảo đầu kéo tại các đầu của kết cấu.

+ Độ dài cốt thép ngoài neo sau khi cắt còn thừa không ngắn hơn 30 mm. Phải bảo vệ đầu neo như chỉ dẫn và hình vẽ trong thiết kế. Khi cần để lộ đầu neo ra không khí, phải có biện pháp bảo vệ chống gỉ và chống va chạm cơ học. 

* Khi đã căng thép phải kịp thời bơm vữa vào ống chứa thép ứng lực . Thời gian kể từ khi đặt thép trong ống đến khi bơm lấp vữa xong không được quá 21 ngày. Nếu phải giữ lâu hơn phải có biện pháp chống gỉ hữu hiệu cho cốt thép, cho neo và các phụ kiện ứng lực trước khác đã thi công trên kết cấu.

* Vữa dùng để bơm đã được kiểm tra và có chứng chỉ đạt các yêu cầu về chất lượng mong muốn. Khi thời tiết lạnh , nhiệt độ -5oC thì không được thi công bơm nhồi vữa. 


+ Thí nghiệm về sự phù hợp của vữa phải tiến hành trước khi bơm 24 giờ.


+ Thí nghiệm kiểm tra độ nhớt phải làm 3 lần trong mỗi ca bơm.


+ Thí nghiệm độ tách nước phải làm mỗi ca một lần.

* Quá trình căng ứng lực trước và bơm nhồi vữa, người tư vấn đảm bảo chất lượng phải chứng kiến đầy đủ. Cần lưu ý những đặc điểm thi công cần đáp ứng như sau đây:


+ Trước khi bơm vữa, dường ống phải sạch và ẩm.


+ Bơm vữa theo qui trình từ ống bơm dưới thấp lên cao.


+ Khi gặp các ống đứng và ống xiên thì điểm bơm vữa là điểm dưới thấp nhất của đường ống.


+ Cần theo dõi đảm bảo áp lực bơm không quá 1,5 MPa. Vận tốc bơm duy trì ở mức 6 m/1 phút. Các lỗ thoát khí cần mở để hơi bên trong ống thoát được hết ra ngoài, đảm bảo vữa lấp đầy.


+ Phải bơm liên tục cho đến khi vữa thoát ra ở các lỗ bố trí cao nhất cũng như các lỗ ở đầu và cuối trên đường ống. Sau đó nút các lỗ thoát khí và duy trì áp lực bơm 0,5 MPa trong 2 phút mới bịt lỗ bơm.

* Vữa phải được lấp đầy ống . Nếu nghi ngờ vữa không đầy hoặc có dấu hiệu không đầu ống  phải phụt cho vữa ra hết, bơm nước thổi rửa sạch , bơm khí đuỏi hết nước và làm lại từ đầu quá trình bơm.

* Việc lập hồ sơ phải tiến hành ngay trong quá trình thi công và theo từng bước. Yêu cầu của hồ sơ là đầy đủ dữ liệu kỹ thuật.

CÔNG TÁC XÂY TÔ
1. Công tác xây tô phải đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật theo TCVN.

2. Mọi loại gạch khi đưa vào sử dụng để thi công công trình phải phù hợp với hồ sơ thiết kế và chủng loại đã được CĐT phê duyệt.

3. Gạch phải được tưới nước đạt độ ẩm cho phép mới được xây.

4. Hồ xây phải đảm bảo mác quy định, trộn đều bằng cát vàng sạch và xi măng.

5. Không được xây trùng mạch, phải chừa mỏ theo quy định tại mạch dừng hoặc ở chỗ tường giao nhau. Nghiêm cấm việc dùng râu sắt để nối giữa 2 khối xây. Chỉ được dùng râu sắt chờ tại vị trí tiếp giáp giữa tường và bê tông. Nếu không có chỉ dẫn, các râu thép chờ từ cột bê tông liên kết với tường có đường kính d=8mm, dài 500mm 9 (phần lộ ra ngoài) với khoảng cách @=500m trên toàn bộ chiều dài đoạn tiếp giáp với tường, cột.

6. Khối xây phải đảm bảo đều, phẳng, thẳng đứng theo phương dây rọi. Các mạch vữa đều và hàng gạch ngay ngắn theo phương nằm ngang. Các góc tường đúng 90 hoặc theo đúng góc độ thiết kế để đảm bảo cho phía trong phòng thật vuông vắn.

7. Nghiêm cấm việc câu bằng gạch ống đối với tường dày 200mm, chỉ được phép câu bằng gạch thẻ.

8. Chỉ được tô tường sau khi xây ít nhất 2 ngày và phải được sự đồng ý của GSA.

9. Hồ tô được trộn bằng cát vàng hạt mịn và phải sàng kỹ đến khi không còn lẫn rác, đất và các mạt gỗ. Tốt nhất là phải trộn hồ bằng máy. Hồ tô và hồ xây đều phải trộn theo cấp phối đã được GSA đồng ý.

10. Phải tưới ẩm tường trước khi tô.

11. Tường tô phải đảm bảo phẳng tuyệt đối, dùng thước nhôm cán theo nhiều phương để kiểm tra. Không được xoa bằng bay sắt tránh để lại vết gợn.

12. Đặc biệt lưu ý khi tô xong  phải kiểm tra lại các góc, cân tường, chân trụ sao cho giữ được đúng góc vuông và không bị tình trạng vặn vỏ đỗ.

13. Bề mặt của kết cấu BTCT phải được trét qua một lớp hồ dầu xi măng nguyên chất ngay trước khi tô để đảm bảo độ dính kết. Hồ dầu cũng phải được trét ở chỗ tiếp giáp giữa khối xây và BTCT trước khi xây.

14. Nên thực hiện công tác đi đường dây điện trước khi tô. Trong trường hợp đặt đường điện sau, bắt buộc phải dùng máy cắt thành đường thẳng trước khi đục. Việc trám các đường điện phải do các thợ hồ có tay nghề cao thực hiện đảm bảo sau khi trét không có vết gợn.

15. Công tác xây tô phải được nghiệm thu trước khi tiến hành công tác sơn, ốp lát, làm trần.

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

Công tác hoàn thiện bao gồm:

1. Trát, bả và láng.

2. Lát, ốp.

3. Sơn, vôi, véc ni.

4. Lắp cửa các loại.

5. Lợp mái.

6. Chống thấm.

7. Chống nóng.

8. Công tác khác (đắp nổi, kính…).

Quá trình giám sát cần gồm các bước sau đây:

· Kiểm tra vật liệu sử dụng trong từng công tác hoàn thiện, đối chiếu giữa các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu với catalogues của vật liệu được cung ứng, đối chiếu giữa vật liệu được giới thiệu trong catalogues với hiện vật sẽ sử dụng. Nếu thấy khác biệt hay có điều gì nghi ngờ về chất lượng cần có giải trình của nhà thầu xây lắp và người cung ứng vật tư.

· Vật tư sẽ sử dụng trong khâu hoàn thiện cần có nguồn gốc rõ ràng về nhà sản xuất, người bán hàng và các chỉ tiêu kỹ thuật ghi rõ trong catalogues. Chất lượng vật liệu phải phù hợp với catalogues và catalogues phải phù hợp với các yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu.

· Vật tư sử dụng cho hoàn thiện cần được vận chuyển từ nguồn cung cấp đến công trình theo đúng chỉ dẫn về vận chuyển và bốc dỡ. Quá trình vận chuyển vật tư không được làm cho sản phẩm bị biến đổi tính chất , thay đổi hình dạng, kích thước hình học cũng như các tác động khác làm biến đổi chất lượng của sản phẩm. Khi bốc xếp phải đảm bảo nhẹ nhàng, vật tư không bị các tác động va đập cơ học, các thay đổi tính chất hoá học, sinh học so với các tiêu chí chất lượng đã thoả thuận khi thương lượng hợp đồng mua bán.

· Vật tư cần lưu giữ, cất chứa thì nơi cất chứa, lưu giữ phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật nêu trong hồ sơ mời thầu, các qui định về cất chứa trong catalogues. Không để lẫn lộn vật tư gây ra những thay đổi về tính chất của vật tư trong quá trình bảo quản và lưu giữ.

· Cần kiểm tra chất lượng các khâu công tác tạo ra kết cấu nền trước khi hoàn thiện. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện mặt bằng để tiếp nhận các khâu hoàn thiện. Mặt tiếp nhận các công tác hoàn thiện phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của công tác hoàn thiện đề ra như mặt dán phải đủ nhám để bám chất dính kết, đảm bảo phẳng, không có gồ ghề làm giảm chất lượng bề mặt lớp hoàn thiện chẳng hạn.

· Các công việc phải tiến hành trước khi hoàn thiện phải được làm xong  để sau khi tiếp nhận công tác hoàn thiện không được đục, phá làm hỏng các lớp hoàn thiện. Yêu cầu nhà thầu lập biện pháp thi công hoàn thiện trong đó chú ý đến việc chuẩn bị cho khâu hoàn thiện, qui trình hoàn thiện, các tiêu chí phải đạt, phương pháp kiểm tra để nhận biết chất lượng hoàn thiện, công cụ kiểm tra cũng như qui trình kiểm tra.

Những khâu cần lưu ý trước khi thi công hoàn thiện:

* Chèn kín những khe do phần thiết kế kiến trúc tạo nên trong các kết cấu bằng vật liệu thích hợp và các yêu cầu về độ kín khít, độ chặt của vật liệu nhồi, vật liệu gắn kết.

* Khe kẽ giữa những cấu kiện như khe giữa kết cấu nhà và khuôn cửa, sự chống ẩm, chống gỉ, chống mục, mọt của các loại vật liệu kim loại, gỗ, nhựa, độ gắn chắc của khuôn với công trình…

* Kiểm tra các lớp chống thấm trước khi lát, ốp hay tạo các lớp phủ.

* Kiểm tra sự hoàn chỉnh các đường ống phải đặt ngầm như ống dẫn dây điện, ống nước, ống chứa dây dẫn chuyên dùng, các hốc cần chừa cho công tác sau, các chi tiết đặt sẵn cho dạng công tác về sau…

· Cần lưu ý đến các yêu cầu về an toàn lao động trong công tác hoàn thiện như biện pháp dàn giáo, sàn công tác, biện pháp chống cháy nổ, biện pháp chống độc, chống tác hại của hoá chất …

· Trước khi tiến hành từng khâu hoàn thiện nhà thầu cũng phải lập biện pháp thi công trước khi thi công. Không tiến hành hoàn thiện khi chưa duyệt biện pháp thi công hoàn thiện.

Công tác hoàn thiện cần gắn kết với đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy và các qui định khác của Nhà nước như bảo vệ môi trường, hài hoà về màu sắc. Quá trình thi công không gây phiền phức, mất an toàn cho nhà lân cận cũng như bảo đảm không toả hơi khó chịu, khói , bụi, nước bẩn cho môi trường và khu vực xây dựng. 

Sự tuân thủ các qui định của bộ hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn thi công hoàn thiện đồng thời phải tuân thủ các tiêu chuẩn khác liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện công trình.

Kiểm tra vật liệu kết dính (Xi măng, vữa):

Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:

Xi măng xây trát khi xuất xưởng phải có phiếu kiểm tra chất lượng kèm theo với nội dung:

· Tên cơ sở sản xuất;

· Tên gọi, mác theo tiêu chuẩn này;

· Khối lượng xi măng xuất xưởng và số hiệu lô;

· Ngày, tháng, năm sản xuất.

Kho chứa xi măng bao phải đảm bảo khô, sạch, nền cao, có tường bao và mái che chắc chắn, có lối đi cho xe ra vào xuất nhập dễ dàng. Các bao xi măng xếp cách tường, nền ít nhất 20cm và riêng theo từng lô.

Xi măng xây trát được bảo hành trong thời gian 60 ngày kể từ ngày sản xuất.

1. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lát:

· Gạch lát, tấm lát phải đạt yêu cầu kỹ thuật về chất lượng, chủng loại, kích thước, màu sắc.

· Mặt lớp nền phải đảm bảo phẳng, chắc chắn, ổn định, có độ bám dính với vật liệu gắn kết và được làm sạch tạp chất.

· Cao độ lớp nền phù hợp với vật liệu lát phủ bên trên. Độ dốc của lớp nền theo yêu cầu kỹ thuật.

· Trước khi lát phải kiểm tra và nghiệm thu lớp nền và các bộ phận bị che khuất (chi tiết chôn sẵn, chống thấm, hệ thống kỹ thuật v.v().

· Mặt lát phải đảm bảo các yêu cầu về độ cao, độ phẳng, độ dốc, độ dính kết với lớp nền, chiều dày vật liệu gắn kết, bề rộng mạch lát, màu sắc, hoa văn, hình dáng trang trí v.v(
· Với gạch lát dùng vữa làm vật liệu gắn kết thì vữa phải được trải đều trên lớp nền để đảm bảo giữa viên gạch lát và lớp nền được lót đầy vữa.

· Với các viên lát phải cắt, việc cắt và mài các cạnh phải bảo đảm đường cắt gọn và mạch ghép phẳng, đều.

· Mạch giữa các viên gạch lát và giữa gạch lát với tường phải được lấp đầy chất làm đầy mạch.

· Dung sai trên mặt lát không vượt quá các giá trị yêu cầu trong bảng 1 và 2.

Bảng 1 - Dung sai cho phép

	Loại vật liệu lát
	Khe hở với thước 3m
	Dung sai cao độ
	Dung sai độ dốc

	Gạch xây đất sét nung
	5mm
	2cm
	0,5%

	Gạch lát đất sét nung
	4mm
	2cm
	0,5%

	Đá tự nhiên không mài mặt
	3mm
	2cm
	0,5%

	Gạch lát xi măng, granito, ceramic, granite, đá nhân tạo
	3mm
	1cm
	0,3%

	Các loại tấm lát định hình
	3mm
	1cm
	0,3%


Bảng 2 – Chênh lệch độ cao giữa hai mép vật liệu lát

	Loại vật liệu lát
	Chênh lệch độ cao

	Gạch xây đất sét nung
	3mm

	Gạch lát đất sét nung
	3mm

	Đá tự nhiên không mài mặt
	3mm

	Gạch lát xi măng, granito, ceramic, granite, đá nhân tạo
	0,5mm

	Các loại tấm lát định hình
	0,5mm


Thi công lát gạch:

Chuẩn bị lớp nền:

· Dùng dây căng, ni vô hoặc máy trắc đạc kiểm tra cao độ, độ phẳng, độ dốc của mặt lớp nền.

· Gắn các mốc cao độ lát chuẩn, mỗi phòng có ít nhất 4 mốc tại 4 góc, phòng có diện tích lớn mốc gắn theo lưới ô vuông, khoảng cách giữa các mốc không quá 3m.

· Cần đánh dấu các mốc cao độ tham chiếu ở độ cao hơn mặt lát lên tường hoặc cột để có căn cứ thường xuyên kiểm tra cao độ mặt lát.

Chuẩn bị gạch lát :

· Gạch lát phải được làm vệ sinh sạch, không để bụi bẩn, dầu mỡ, các chất làm giảm tính kết dính giữa lớp nền với gạch lát.

· Với gạch lát có khả năng hút nước từ vật liệu kết dính, gạch phải được nhúng nước và vớt ra để ráo nước trước khi lát.

Chuẩn bị vật liệu gắn kết :

· Việc pha trộn, sử dụng và bảo quản vật liệu gắn kết phải tuân theo yêu cầu của loại vật liệu. Vật liệu gắn kết có thể là vữa xi măng cát, vữa tam hợp, nhựa polyme hoặc keo dán.

Dụng cụ lát :

· Cần chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho công tác lát như: dao xây, bay lát, bay miết mạch, thước tầm 3m, thước rút, búa cao su, máy cắt gạch, máy mài gạch, đục, chổi đót, giẻ lau, ni vô hoặc máy trắc đạc.

· Dụng cụ cần đầy đủ và phù hợp với yêu cầu thi công cho từng thao tác nghề nghiệp. Dụng cụ đã hư hỏng và quá cũ, bị mòn, không đảm bảo chính xác khi thi công không được sử dụng.

Tiến hành lát:

· Nếu vật liệu gắn kết là vữa thì vữa phải được trải đều lên lớp nền đủ rộng để lát từ 3 đến 5 viên, sau khi lát hết các viên này mới trải tiếp cho các viên liền kề.

· Nếu vật liệu gắn kết là keo dính thì tiến hành lát từng viên một và keo phải được phết đều lên mặt gạch gắn kết với nền.

· Nếu mặt lát ở ngoài trời thì cần phải chia khe co dãn với khoảng cách tối đa giữa hai khe co dãn là 4m. Nếu thiết kế không quy định thì lấy bề rộng khe co dãn bằng 2cm, chèn khe co dãn bằng vật liệu có khả năng đàn hồi.

· Trình tự lát như sau: căng dây và lát các viên gạch trên đường thẳng nối giữa các mốc đã gắn trên lớp nền. Sau đó lát các viên gạch nằm trong phạm vi các mốc cao độ chuẩn, hướng lát vuông góc với hướng đã lát trước đó. Hướng lát chung cho toàn nhà hoặc công trình là từ trong lùi ra ngoài.

· Trong khi lát thường xuyên dùng thước tầm 3 m để kiểm tra độ phẳng của mặt lát. Độ phẳng của mặt lát được kiểm tra theo các phương dọc, ngang và chéo. Thường xuyên kiểm tra cao độ mặt lát căn cứ trên các mốc cao độ tham chiếu.

· Khi lát phải chú ý sắp xếp các viên gạch đúng hoa văn thiết kế.

Làm đầy mạch lát:

· Công tác làm đầy mạch lát chỉ được tiến hành khi các viên gạch lát đã dính kết với lớp nền. Trước khi làm đầy mạch lát, mặt lát phải được vệ sinh sạch sẽ. Mạch làm đầy xong, lau ngay cho đường mạch sắc gọn và vệ sinh mặt lát không để chất làm đầy mạch lát bám dính làm bẩn mặt lát.

Bảo dưỡng mặt lát: 

· Sau khi làm đầy mạch lát không được va chạm mạnh trước khi vật liệu gắn kết đủ rắn.

· Với mặt lát ngoài trời và vật liệu gắn kết là vữa, phải có biện pháp che nắng và chống mưa xối trong (1(3) ngày sau khi lát.

Kiểm tra và nghiệm thu công tác lát láng:

Đối tượng, phương pháp và dụng cụ kiểm tra công tác lát, láng

	Thứ tự kiểm tra
	Đối tượng kiểm tra
	Phương pháp và dụng cụ kiểm tra

	1
	Bề mặt lớp nền
	Đo trực tiếp bằng thước, ni vô, máy trắc đạc

	2
	Vật liệu lát, láng
	Lấy mẫu, thí nghiệm theo tiêu chuẩn của vật liệu

	3
	Vật liệu gắn kết
	Lấy mẫu, thí nghiệm theo tiêu chuẩn của vật liệu

	4
	Cao độ mặt lát và láng
	Đo trực tiếp bằng thước, ni vô, máy trắc đạc

	5
	Độ phẳng mặt lát và láng
	Đo trực tiếp bằng thước tầm, ni vô, máy trắc đạc

	6
	Độ dốc mặt lát và láng
	Đo bằng nivô, đổ nước thử hay cho lăn viên bi thép đường kính 10mm

	7
	Độ đặc chắc và độ bám dính giữa vật liệu lát, vật liệu láng với lớp nền
	Dùng thanh gỗ gõ nhẹ lên bề mặt, tiếng gõ phải chắc đều ở mọi điểm

Với mặt lát gỗ hoặc tấm lát mềm đi thử lên trên

	8
	Độ đồng đều về màu sắc, hoa văn, các chi tiết đường viền trang trí và độ bóng của mặt láng
	Quan sát bằng mắt

	9
	Các yêu cầu đặc biệt khác của thiết kế
	Theo chỉ định của thiết kế


· Mặt lát (láng) phải phẳng, không ghồ ghề, lồi lõm cục bộ.

· Độ dốc và phương dốc của mặt lát (láng) phải theo đúng thiết kế, nếu có chỗ lồi hoặc lõm quá mức cho phép thì đều phải được lát (láng) lại.

· Độ bám dính và đặc chắc của vật liệu gắn kết hoặc vật liệu láng với lớp nền kiểm tra bằng cách gõ nhẹ lên bề mặt lát (láng) nếu có tiếng bộp thì phải bóc ra sửa lại.

2. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác trát, bả:

· Kiểm tra độ sạch sẽ của lớp nền. Phải lấy bỏ hết vật liệu hữu cơ như vải, gỗ, phoi bào, vết dầu, mỡ.

· Mặt nền đủ nhám để đạt độ gắn kết tốt với các lớp trên. 

· Kiểm tra vật chôn ngầm như đường điện,  ống nối, hộp nối, ổ vít, ống dẫn nước đặt chìm, …đặt dưới lớp hoàn thiện về vị trí, số lượng và chất lượng mà vật chôn ngầm sẽ bị lớp hoàn thiện trát, bả che khuất khi thi công xong.

· Kiểm tra các công việc đã làm trước có liên quan đến chất lượng lớp trát, bả làm về sau thí dụ như việc chèn khuôn cửa, việc gắn bật, gắn bản lề chờ, lớp chống thấm, khe chèn chỗ nối của các đường ống sẽ nằm trong lớp che phủ này.

· Kiểm tra độ cứng của lớp nền.

· Kiểm tra cao trình, sự vạch mốc tim, trục cho lớp hoàn thiện.

· Khi sử dụng lớp gắn kết nền có xi măng, nên tưới ẩm mặt nền trước khi thi công để lớp nền không hút nhanh nước của lớp vữa có xi măng.

· Ký biên bản cho phép tiến hành công tác hoàn thiện cho khu vực yêu cầu thi công.

Vật liệu sắp thi công:

· Kiểm tra chất lượng các vật liệu thành phần như cát, nước, chú ý đến độ nhiễm muối của cát. Hạt cát trát không nên quá to, cũng không nên quá mịn. Kích thước hạt cát trát nên từ 0,3~1,2 mm.  Cần có kết quả thí nghiệm chất lượng xi măng. 

· Vữa phải được trộn thật đều.Trộn các vật liệu khô trước, khi thật đều mới cho nước để trộn. 

· Vật liệu sử dụng phải phù hợp với thiết kế và được chủ đầu tư thông qua trước khi thi công. Mẫu của vật liệu sử dụng vào công trình phải được lưu giữ tại phòng kỹ thuật thi công của nhà thầu. 

· Nước dùng cho thi công phải sạch, không nhiễm mặn, nếu nước thi công bị nhiễm mặn, không được dùng. 

Kiểm tra quá trình thi công:

· Người công nhân phải thường xuyên kiểm tra chất lượng công việc đã làm trong xuốt quá trình thi công. Phải tạo dựng cữ, mốc, dây lèo làm chuẩn mực cho công tác. Cần kiểm tra chính ngay cữ, mốc, dây lèo định kỳ không ít hơn vài ba lần trong một buổi thi công.

· Người tổ trưởng, đội trưởng, kỹ sư giám sát của nhà thầu phải thường xuyên theo dõi chất lượng thi công của công nhân dưới quyền và uốn chỉnh, rút kinh nghiệm thường xuyên về chất lượng trong quá trình thi công. Không để quá lâu mới kiểm tra hoặc để đến khi xong công tác mới kiểm tra. Nếu chất lượng sản phẩm, bán thành phẩm làm ra chưa đạt yêu cầu, phải phá bỏ và làm lại. Vật liệu đã dùng tại những nơi phải phá do công tác chưa đạt yêu cầu không được dùng lại. Những vật liệu này phải dọn sạch sẽ ngay và chuyển khỏi khu vực thi công. 

· Công nhân tiến hành từng công tác trên từng công đoạn phải được phổ biến các yêu cầu kỹ thuật cần tuân thủ, qui trình thi công và kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công cũng như khi hoàn thành.

· Bản thân người công nhân thi công phải kiểm tra chất lượng lớp nền trát, bả về các yêu cầu độ phẳng, độ cứng và độ bám dính. Với mặt nhẵn phải có giải pháp tạo nhám và làm nhám trước khi trát, bả. Khi cần thiết, phải trát thử để kiểm tra độ bám của vữa lên mặt trát, bả.

· Tại những vị trí tiếp giáp giữa hai kết cấu nền cho trát, bả bằng vật liệu khác nhau cần đặt một băng lưới thép nối khe mạch nền trong lớp vữa để tránh vết nứt khi vữa đã khô và nền biến dạng do sự hấp phụ nhiệt khác nhau của nền. Sợi tạo lưới này thường là 1mm, đan mắt lưới không quá 40~50 mm. Bề rộng băng lưới này phủ về mỗi bên của khe là 150~200mm.

· Lớp vữa trát thi công trong một lần không nên dày quá 12 mm. Nếu cần trát lớp vữa trên 12 mm cần chia việc thi công thành hai hay nhiều lớp mà mỗi lớp khoảng 8~12 mm. Từng lớp này đã se mặt , lấy mũi bay vạch thành các ô trám tạo bám dính cho lớp sau rồi mới trát tiếp cho đủ chiều dày qui định. Lý do là để lớp nằm dưới đã bay bớt nước, tránh cho lớp vữa bị co, gây hiện tượng nứt nẻ bề mặt lớp trát và hiện tượng lớp vữa trát, bị bong khi khô dần.

· Trát vữa xi măng lớp trát mỗi lớp cần mỏng hơn 8mm vì vữa xi măng mau bị khô. 

· Các thao tác lát cần dùng thước tầm cán và ướm độ phẳng thường xuyên. Khi xoa tạo độ phẳng và độ nhẵn cho mặt trát phải xoa nhẹ tay và đều. Mặt vữa đã quá khô phải dùng chổi mềm bổ sung nước để xoa. Xoa khi mặt vữa khô, cát bong ra gọi là mặt trát bị cháy, cần tránh.

Nghiệm thu công tác trát, bả: 

-  Mặt trát, bả không được có vết nứt nhỏ do hiện tượng co ngót vữa sinh ra .

-  Gõ nhẹ lên mặt trát, bả không được có tiếng bộp chứng tỏ lớp vữa bị bong, không bám dính mặt nền. Chỗ bộp phải cậy bỏ.

-  Mặt trát phải phẳng, nhẵn. Không có vết lồi, lõm cục bộ.

-  Gờ chỉ, cạnh phải đều về chiều dày, thẳng hàng liền dãy, sắc nét.

Bảng cho độ sai lệch được phép của mặt trát, bả





( trích TCVN 5674 : 1992 )

	Tên mặt trát hay các chi tiết
	Trị số sai lệch mặt trát ( mm )

	
	Trát đơn giản
	Trát kĩ
	chất lượng cao

	Độ không bằng phẳng kiểm tra bằng thước dài 2 mét
	Số chỗ lồi lõm không quá 3, độ sâu vết lồi lõm < 5
	Số chỗ lồi lõm không quá 2, độ sâu vết lồi lõm < 3
	Số chỗ lồi lõm không quá 2, độ sâu vết lồi lõm < 2

	Độ sai lệch theo phương thẳng đứng của mặt tường và trần nhà
	< 15 suốt chiều dài hay chiều rộng phòng
	< 2 trên 1 mét dài chiều cao và chiều rộng và 10 mm trên toàn chiều cao và chiều rộng phòng
	< 1 chiều cao hay chiều dàI và < 5 trên suốt chiều cao hay chiều dài  phòng

	Đường nghiêng của đường gờ, mép tường cột
	< 10 trên suốt chiều cao kết cấu
	< 2 trên 1 mét chiều cao và 5 mm trên toàn bộ chiều cao kết cấu
	< 1 trên 1 mét chiều cao và 3 mm trên toàn bộ chiều cao kết cấu

	Độ sai lệch bán kính của các phòng lượn cong
	10
	7
	5


3. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lát, ốp:

Các yêu cầu kỹ thuật của công tác lát, ốp:

· Mặt lát, ốp phải phẳng. Kiểm tra bằng thước tầm 2mét, khe hở giữa mặt lát và cạnh thước không quá 3mm.

· Mặt lát có thể ngang bằng thuỷ chuẩn nhưng khi thiết kế yêu cầu phải tạo độ dốc theo yêu cầu.

· Vữa lót dưới viên gạch lát, ốp bằng vữa phải đầy kín mặt dưới của viên gạch.

· Mạch lát phải theo đúng yêu cầu thiết kế về đường mạch, hình dáng, chiều rộng khe.

· Sau khi lát, ốp, mạch giữa viên gạch phải được lấp đầy bằng xi măng nguyên chất trộn nước đủ dẻo thành dạng hồ.

· Mạch dán các loại tấm phải theo đúng các yêu cầu của thiết kế. Nếu thiết kế không có yêu cầu cụ thể thì mạch dán thảm phải thật khít, không có gờ, không nổi cộm.

· Mạch lát đá phải khít, màu sắc hai viên đá liền nhau hài hoà về vân đá cũng như màu sắc. 

· Hoa văn trong lát, ốp, phải đúng theo thiết kế về ghép hình kỷ hà hoặc màu sắc. 

· Mặt lát, ốp phải liên kết chặt với lớp nền. Phải tạo độ bám dính giữa nền và lớp lát, ốp. Lớp lát, ốp, không được bong, rộp.

· Mặt lát , ốp phải sạch sẽ, không bị dây bẩn xi măng hay các chất làm bẩn khác.

· Mặt lát, ốp phải được bảo dưỡng, bảo quản ngay sau khi thi công xong để đạt chất lượng yêu cầu.

 Kiểm tra trong quá trình thi công:

· Kiểm tra tình trạng mặt nền để lát, ốp. Cần tưới nước để mặt nền đủ ẩm với các lớp lát dùng vữa có xi măng, để nền không hút nhanh nước trong vữa lót.  Kiểm tra độ bằng phẳng của nền. 

· Kiểm tra cao trình lớp nền và vạch cữ để kiểm tra cao trình hoàn chỉnh. Cữ này vạch trên cao trình hoàn chỉnh khoảng 20cm để khi lát, cữ, mốc này không bị che khuất.

· Với nền lát thảm, lát tấm lớn, cần tạo nhám bằng cách băm những lỗ nhỏ.

· Làm sạch bằng cách quét bằng chổi quét mềm. Mặt lát các loại tấm cần khô ráo, sạch sẽ giúp cho nhựa dán bám chắc.

· Mặt nền không được dây dầu mỡ, cát, bụi.

· Không được trộn vữa ngay trên nền sắp lát.

· Xếp thử gạch để chọn hoa văn và áng chừng cách lát hoa văn, nhất là khi có đường hoa văn viền.

· Lát trước những viên góc đường viền làm cữ khống chế chiều rộng của  mạch. Không lát những viên cữ, mạch sẽ đuổi nhau và sẽ có hiện tượng nhai mạch (mạch của hai hàng lát liền nhau không thẳng hàng).

  Tạo độ bắt dính cho lớp ốp cũng bằng cách băm mặt nền hình thành những lỗ nhỏ lấm tấm do đánh búa. Khi ốp trên nền gỗ phải đóng đinh bằng đồng tạo độ bám cho vữa. Đinh cách nhau không quá 50 mm. Nếu cần thiết, dùng dây đồng đường kính 1,5 mm buộc nối các dầu đinh để giữ vữa. Chiều cao đầu đinh bằng 2/3 chiều dày lớp vữa ốp.

· Khi ốp đá cần xếp các viên đá để lựa chọn cho khớp màu sắc, khe mạch. Lát những viên đá có kích thước lớn và nặng trên 5kg, viên đá cần gắn vào mặt nền bằng móc kim loại hoặc hệ đinh vít, bulông. Khoảng trống giữa mặt sau viên lát và mặt nền phải nhồi đầy vữa xi măng cát. Mạch cũng phải nhồi lấp kín bằng hồ xi măng nguyên chất.   

· Chiều dày vữa lót dưới viên gạch lát, ốp không quá mỏng nhưng cũng không được quá dày. Chiều dày vữa lát nên là 15mm, chiều dày lớp ốp nên là 10mm. Mạch lát và ốp phải nhồi đầy hồ xi măng nguyên chất và khi nhồi xong, phải dùng vải mềm lau sạch ngay mặt gạch, tránh để mặt gạch bị bẩn, có màu như mốc do xi măng bám tạo nên.

· Lát tấm có kích thước lớn, chú ý để lớp keo đủ dính theo yêu cầu của thiết kế và đáp ứng các yêu cầu ghi trong bộ hồ sơ mời thầu. 

· Phải bảo quản bề mặt vừa lát, ốp xong cho đến khi lấp kín mạch bằng vữa xi măng. Không va chạm mạnh lên mặt lát, ốp trong những ngày vừa hoàn thành công tác lát ốp để xi măng đóng rắn, đủ sức chịu lực.

 Nghiệm thu công tác lát, ốp:

· Tổng thể nhìn bằng mắt không phát hiện được khuyết tật về hình dạng, khe, mạch, hoa văn, màu sắc.

· Mạch gạch đầy vữa nhưng không để ố bề mặt.

· Gõ nhẹ bằng búa nhỏ 100gam lên mặt gạch, tiếng kêu phải chắc, không có tiếng bộp, rỗng bên dưới viên gạch. Nếu bị rỗng, phải cậy viên lát lên và lát viên khác thay thế.

· Mặt lát có độ dốc, kiểm tra độ dốc bằng cách đặt ngang thước tầm theo ni vô và đo độ cao chênh giữa mặt lát và cạnh dưới của thước tầm.

· Mặt lát không có độ dốc, để viên bi sắt giữa viên gạch, viên bi không được lăn.

· Ôp thước tầm lên mặt lát, khe giữa mặt lát và cạnh thước tầm phải đáp ứng bảng qui định về chất lượng trong tiêu chuẩn TCVN 5674 – 1992. 

                   Sai số cho phép của mặt phẳng ốp ( Trích TCVN 5674-1992)

	Tên bề mặt ốp và phạm vi tính sai số
	     Mặt ốp ngoài công trình
	     Mặt ốp trong công trình

	
	Vật liệu đá

tự nhiên
	Vật liệu gốm sứ
	Vật liệu đá

tự nhiên
	Vật liệu gốm sứ
	Tấm nhựa tổng hợp

	
	Phẳng nhẵn
	Lượn cong cục bộ
	Mảng hình khối
	
	Phẳng nhẵn
	Lượn cong cục bộ
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Sai lệch mặt ốp theo phương thẳng đứng trên 1 mét
	2
	3
	
	2
	2
	3
	1,5
	1

	Sai lệch mặt ốp trên 1 tầng nhà
	5
	10
	
	5
	4
	8
	4
	1

	Sai lệch vị trí  mặt ốp theo phương ngang và phương thẳng đứng
	1,5
	3
	3
	3
	1,5
	3
	1,5
	2

	Sai lệch vị trí  mặt ốp theo phương ngang và phương thẳng đứng trên suốt chiều dài của mạch ốp trong giới hạn phân đoạn kiến trúc
	3
	5
	10
	4
	3
	5
	3
	

	Độ không trùng khít của mạch nối ghép kiến trúc và chi tiết trang trí
	0,5
	1
	2
	1
	0,5
	0,5
	0,5
	

	Độ không bằng phẳng theo hai phương
	2
	4
	
	3
	2
	4
	2
	

	Độ dày mạch ốp
	1,5±0,5
	33±1
	10±2
	25±0,5
	1,5±0,5
	2,5±0,5
	2±0,5
	


4. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp kính:

Kiểm tra công tác chuẩn bị lắp kính:

Kiểm tra công tác chuẩn bị :

· Khung cửa sổ, cửa đi và các vị trí gắn kính khác phải sơn lót xong và lớp sơn này phải đã khô. 

· Mọi khuyết tật của khung đỡ kính phải khắc phục xong như là đã trám bả mát tít những lỗ mọt gỗ, vết nứt nhỏ, những lồi lõm cục bộ đã sử lý xong.

· Đường xoi rãnh để lắp kính cần đánh cho sạch sơn và đã sấy khô.

· Những chi tiết cần gắn, lắp vào khung đỡ kính cần thi công xong như bản lề, phụ tùng cửa như clê-môn, ke, chốt phải đã gắn xong.

Kiểm tra vật liệu:

· Loại kính sử dụng, các phụ kiện như nẹp kính, đinh nhỏ, mát tít phải phù hợp với các yêu cầu trong bộ hồ sơ mời thầu hoặc nếu hồ sơ mời thầu không qui định thì bên thiết kế phải qui định. Cần đối chiếu với catalogues giao hàng để kiểm tra vật liệu cho công tác lắp kính về số lượng, chất lượng.

· Những chi tiết bằng thép phải sơn chống rỉ. Những chi tiết bắt vào khung lắp kính như bản lề, chốt, then không được tỳ lên kính và lên kết cấu khung lắp kính.

· Mát tít phải đủ dẻo. Độ dẻo của mát tít được kiểm tra bằng cách miết một lớp mát tít dày 0,5mm dàn trên miếng sắt tây, miếng mát tít được liền và phải dài trên 20mm.  Các sợi thanh nẹp kính phải nguyên lành, không bị sứt , rách.

· Mát tít bị khô, có thể cho thêm dầu để trộn, đánh cho đều và dẻo lại. Loại dầu sử dụng cần phù hợp với mát tít. Khi cần thiết phải kiểm tra trong phòng thí nghiệm.

· Mát tít phải bao gói cẩn thận trong gói kín, chống bốc hơi, chống các chất bên ngoài xâm nhập.

· Kính phải được cắt ở nơi gia công chuyên môn. Khi đã đưa đến công trường để lắp phải đúng kích thước theo yêu cầu đặt hàng hoặc theo chỉ định của thiết kế.

· Kèm với kính phải có đầy đủ nẹp, đệm và đinh định vị, mát tít đầy đủ.

Kiểm tra quá trình lắp đặt kính:

· Khung cửa gắn kính bằng gỗ, kính được định vị bằng ghim. Khoảng cách giữa hai đinh ghim cách nhau không quá 300mm. Trên mỗi cạnh của tấm kính phải ghim ít nhất 2 đinh. Nếu gắn kính trên khung gỗ nhưng dùng nẹp thép, giữa kính và nẹp phải có nẹp đệm bằng cao su và dùng đinh định vị với góc xiên 45o so với mặt phẳng kính.

· Khung kim loại như khung thép hay khung hợp kim nhôm, kính được định vị bằng nẹp đệm cao su có tạo cứng bằng nẹp thép mạ kẽm. Liên kết giữa nẹp và khung nhờ bắt định vít vào lỗ đã gia công trước.

· Khung bằng nhựa dẻo sử dụng nẹp cũng bằng chất dẻo và liên kết nhờ vít. Cần gắn mát tít ở hai phía của tấm kính để làm kín khe kẽ.

· Khung gắn kính bằng bê tông cốt thép thì kính được định vị nhờ các chi tiết gờ thép chôn ngàm trong bê tông và nẹp thép bắt liền với nẹp đệm cao su.

· Không lắp hai miếng kính ghép nhau trong cùng một khuôn khung. Khi thiết kế cho phép mới được lắp hai miếng kính trong cùng khung của khuôn nhưng hai miếng kính phải chập chồng lên nhau, đoạn chấp không ít hơn 20mm.

· Khi lắp kính phải đảm bảo nước hắt từ bên ngoài vào nhà phải trôi đi, không chảy ngược vào trong nhà.

· Các chi tiết kim loại sau khi gắn cố định phải được sơn phủ bảo vệ, chống phong hoá. 

· Khung kính phơi ra môi trường nhiệt độ thay đổi nhiều trong ngày phải gắn nẹp sao để miếng kính có thể co và dãn tự do mà không ảnh hưởng đến sự gắn kết giữa kính và khuôn.

· Cạnh, mép kính và góc tấm kính rất sắc, dễ va quệt làm rách da, rách quần áo. Ngay sau khi cắt một nhát kính, cần dùng đá mài vuốt cho cạnh mép kính không còn những nét sắc gây rách da, rách quần áo trong quá trình thi công.

· Tránh đè mạnh lên mặt kính làm vỡ kính và gây tai nạn.

· Không dùng tay trần, không đi găng vuốt trên mặt kính hay vuốt gờ, cạnh, mép tấm kính.

· Khi cần chỉnh đường cắt kính dùng kìm bóp vụ kính, chỗ bóp vụn phải dùng đá mài mài phẳng không để có nét sắc gây đứt tay, rách da hay quần áo. 

· Công nhân phải mang kính bảo hộ mắt, găng tay, đội mũ và mặc quần áo bảo hộ, đi giày trong quá trình lắp kính.

Nghiệm thu công tác lắp kính:

· Nhìn bằng mắt quanh mép ô kính để có thể nhận biết được kích thước rãnh lắp kính đã thi công đúng thiết kế. Kính phải được đặt êm trong rãnh, khít, chặt, có nẹp, đệm ngay ngắn. Lấy tay ấn nhẹ những chỗ nghi ngờ để kiểm tra độ chặt, độ khít.

· Chất lượng mạch gắn mát tít phẳng, nhẵn, mịn mặt, không có vết nứt, vết rịa, vết long khỏi kính và không có khe hở. Mạch gắn mát tít phải đặc, không có khuyết tật.

· Đường viền xáp của mạch mát tít tiếp giáp với kính phải phẳng,song song với gờ rãnh. Trên mặt kính giáp mạch gắn không có phoi mát tít vụn long lở.

· Mũ đinh vít, đinh ghim đóng sát mặt kính và được mát tít che phủ kín, không nhô ra ngoài mạch mát tít. Đinh vít phải được bắt chặt, không chấp nhận ren neo giữ bị cháy. Nẹp cao su hay chất dẻo phải bép sát với kính và liên kết chặt vào gờ của khung cửa.

· Mặt kính phải nguyên lành, không có vết rạn, vết nứt, vảy trai hay các khuyết tật khác.

· Trên kết cấu cũng như trên mặt kính sau khi làm sạch không có vết dính sơn, vôi, vữa, bùn, bẩn hay vết dầu mỡ.

5. Giám sát thi công và nghiệm thu công tác sơn, véc ni:

Chuẩn bị nền :

· Mặt nền sẽ phủ lớp sơn hay véc ni cần sạch, không có vết bẩn, không có vết dầu, mỡ.

· Mặt lớp nền phẳng, không bị gồ ghề hay bị những vật không mong muốn như  cục vữa bám. Những chỗ lõm do khuyết tật phải bù đắp và xoa , trét cho phẳng với mặt chung.

· Nếu nền là vữa trát, khi quét vôi cần khô. Nền ẩm sẽ có vết ố, loang lổ khi quét vôi.

· Nền là mặt gỗ cần đánh giấy nhám cho nhẵn, bả mát tít lấp những khe, lỗ mọt rồi lại xoa giấy nhám. Nếu nền là mặt bả lớp mát tít mỏng phải đánh giấy nhám cho nhẵn.

Chuẩn bị vật liệu :

· Loại sơn sử dụng phải phù hợp với yêu cầu ghi trong bộ hồ sơ mời thầu hoặc do thiết kế chỉ định.

· Sơn dầu chỉ được sơn lên mặt nền thật khô ráo. Sơn nước có thể sơn lên mặt nền ẩm nhưng càng khô, càng tốt.

· Màu sắc của sơn do thiết kế lựa chọn hoặc chọn theo mẫu do hồ sơ mời thầu qui định trước. Cần sơn thử lên mẫu thử để quyết định màu cuối cùng.

· Dung môi để tan sơn hoặc pha loãng sơn khi cần thiết phải được chuẩn bị trước khi tiến hành sơn. Dung môi tan sơn thường là axêtôn, diluăng, benzen, xăng công nghiệp rất dễ bay hơi và dễ cháy nên hết sức lưu ý về an toàn lao động và phòng cháy. Mùi dung môi tan sơn có thể làm cho công nhân bị nhiễm độc nên cần bảo quản kín và khu vực thi công cần thông thoáng. 

Kiểm tra quá trình thi công sơn :

· Việc sơn đều phải tuân theo số lớp sơn qui định trong hồ sơ mời thầu hay chỉ dẫn của thiết kế. 

· Thông thường phải sơn làm ba lớp. Lớp đầu là lớp để lót và hai lớp sau ngoài nhiệm vụ bảo vệ công trình còn tạo màu cho công trình hoặc kết cấu.

· Thời gian gián cách giữa lúc sơn các lớp phải đủ cho lớp dưới phải khô mới thi công đè lớp trên. Nếu yêu cầu cao, sau mỗi lớp sơn lại lấy giấy nhám đánh cho mặt lớp sơn nhẵn mới sơn tiếp lớp sau.

· Vết chổi sơn lớp trước được vạch thẳng, vết chổi sau phải đè lên một phần của vết chổi trước cho kín mặt sơn. Đến lớp sau, vết chổi lại quét vuông góc với lớp đã sơn để các lớp sơn phủ kín khắp mặt tường hay mặt gỗ, mặt kim loại cần phủ.  

· Nếu đánh véc ni, thường xoa (đánh) trên ba lớp. Cách đưa véc ni lên mặt gỗ là thấm véc ni vào một bùi nhùi bằng giẻ mềm và bôi theo vòng xoắn lò xo di chuyển. Sau mỗi lần bôi véc ni lại phải dùng bông hay bùi nhùi giẻ thấm cồn xoa (đánh) kỹ nhiều lần để véc ni tan và thấm sâu xuống gỗ. Bùi nhùi giẻ phải có độ cồn đủ ẩm, nếu khô vết xoa sẽ vạch trên mặt gỗ tạo thành gợn và mặt hoàn thiện không bóng. Nếu bùi nhùi quá xũng cồn khi xoa (đánh) trên mặt gỗ cũng tạo thành vết gợn. Xoa nhẹ tay theo vòng xoắn lò xo đủ cho cồn thấm đều khắp mặt gỗ. 

· Nếu thấy trên mặt gỗ còn lỗ bọt nước hay khe nứt, sau khi bôi véc ni phải đập bột đá ngay cho bột đá bám vào véc ni lấp đầy khe hoặc lỗ. Trước khi xoa cồn phải dùng giấy nhám hạt mịn xoa lại mặt cho mất các bột đá bám nổi trên mặt gỗ, chỉ còn bột đá trong các khe và lỗ. Nếu khe hoặc lỗ khá lớn phải dùng mát tít trám kín, sau đó đánh giấy nhám cho phẳng mặt mới bôi véc ni.

Nghiệm thu công tác sơn, véc ni :

· Bề mặt lớp sơn, véc ni phải đồng màu, không có vết ố, vết loang lổ, vết chổi sơn.

· Bề mặt phải phẳng, nhẵn, không bị nứt hay cộm sơn hoặc vết cháy véc ni. Mặt lớp sơn và véc ni phải bóng.

· Không để lộ màu của lớp sơn, véc ni nằm dưới lớp phủ trên cùng.

· Bề mặt lớp sơn không được có bọt bong bóng khí. Không được có hạt bột sơn vón cục. Không được có vết rạn nứt bề mặt lớp sơn.

· Nếu mặt sơn có hoa văn, hoa văn phải theo đúng thiết kế về hình dạng, kích thước, độ đồng đều và nhất là màu sắc.

6. Sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp:

· Vật liệu sơn trong quy phạm này là sơn dung môi hữu cơ, có các chỉ tiêu kỹ thuật đạt yêu cầu của  thiết kế và phù hợp với tiêu chuẩn công bố của nhà sản xuất. 

· Việc lựa chọn loại sơn, màu sắc, số lớp, chiều dày của mỗi lớp sơn, mức độ làm sạch bề mặt, chu kỳ cần sơn duy tu, bảo dưỡng trong quá trình vận hành sử dụng của thiết bị và kết cấu thép được quy định trong thiết kế. Nếu không có thiết kế thì phải có sự thoả thuận giữa nhà thầu sơn và chủ đầu tư thông qua phương án thi công.

· Việc sơn các thiết bị và kết cấu thép chỉ được thực hiện khi đã có biên bản nghiệm thu về mặt kết cấu cơ khí của chúng.

· Tất cả các bề mặt thiết bị và kết cấu thép, sau đây gọi chung là bề mặt thép, trước khi sơn đều phải qua công đoạn làm sạch bề mặt, bao gồm làm sạch dầu mỡ, bụi bặm, vảy thép, các vết gỉ, thuốc hàn, xỉ hàn, sơn cũ 

7. Công tác lắp ghép trần treo:
· Trước khi lắp ghép trần treo cần phải hoàn thiện tất cả mọi công tác hoàn thiện khác bên trong công trình trừ công tác sơn và bôi dán trang trí. 

· Trần treo bằng các tấm vật liệu trang trí hay các tấm kết hợp vừa trang trí vừa cách âm, cần phải được liên kết chắc chắn với kết cấu chịu lực của công trình. 

· Những dầm trần nhà bằng thép hay gỗ, phải liên kết chắc chắn với tấm trần treo bằng các móc theo thiết kế. 

· Vị trí trần treo do hệ khung và hệ dầm trần quyết định. Vị trí của khung và dầm trần phải bảo đảm chính xác nhờ việc điều chỉnh chiều dài thanh móc treo theo phương thẳng đứng.Những cấu kiện chịu lực của trần treo, kể cả móc treo phải được sơn chống rỉ. Đối với những thanh bằng gỗ phải qua xử lí chống mối mọt.
Trong một phòng, những tấm trần treo lắp ghép phải có cùng một kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều dầy. Các tấm phải có cùng một màu sắc. Bề mặt các tấm phải phẳng, không có vết nứt, vết gẫy, gẫy góc, ố bẩn v.v… kích thước của tấm phải được kiểm tra bằng khuôn dưỡng chuẩn.
Những tấm trần có kích thước không theo tiêu chuẩn thì độ sai lệch không được quá các giá trị ghi trong thiết kế.
Trước khi lắp ghép, các tấm trần phải được cắt và gia công sẵn những chi tiết liên kết hay khoan sẵn các lỗ dùng để bắt vít và bu lông. gia công sẵn các vị trí cho lưới thông gió và thiết bị chiếu sáng đi qua Những vị trí khoét lỗ đó phải được sơn bảo vệ trước khi lắp ghép.

· Khi bắt đầu thi công trần treo, trên tường và cột phải được đánh dầu độ cao của mặt dưới trần. Trên tường phải kê các trụ đính vị trí tương ứng với vị trí các tấm viền trần sát tường.

· Việc lắp ghép các trần có soi rãnh ghép, nên thi công ghép từng cặp hai tấm kề nhau, dùng đinh mộng liên kết chống trượt giữa các tấm với nhau. Đường ghép các tấm kề nhau phải thẳng hàng.

· Chiều rộng của nối ghép giữa các tấm trần phải theo thiết kế.

· Khi lắp ghép các tấm trần treo lên hệ khung gỗ, phải khoan sẵn các lỗ để bắt vít hoặc bu lông, trong tường hợp cần thiết các tấm trần bằng thép phải được gia công sẵn các gờ rãnh ghép chồng và liên kết chặt giữa chúng bằng đinh vít hay đinh có mũ.

· Trình tự ghép tấm trần nên thực hiện từ giữa phòng trở ra ria tường. Kích thước và số lượng ốc vít được xác định theo thiết kế và phụ thuộc vào kích thước của tấm.

· Khi diện tích trần không cho phép ghép kín bằng số trẵn tấm cần phải phân chia sao cho các tấm trần đối xứng nhau.

· Tấm trần ghép cuối cùng được liên kết chắc chắn bằng nẹp luồn qua các rãnh soi sẵn.

· Kiểm tra độ phẳng của trần treo phải theo hai phương dọc và ngang phòng, phải đảm bảo yêu cầu ngang bằng theo mọi hướng. Nếu thiết kế yêu cầu các tấm trần có độ nghiêng hắt âm cần làm những dụng cụ kiểm tra những góc nghiêng

một cạnh nằm ngang gắn ni-vô bọt nước.
 -  Những khoang của tấm có bố trí hệ thống đèn chiếu sáng hay lưới thông gió    phải đảm bảo đúng vị trí và kích thước theo thiết kế.

8. Công tác chống thấm:

1. Công tác chống thấm rất phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ của nhiều khâu, ngay cả phần thi công BTCT đã phải lưu tâm thì mới đảm bảo tuyệt đối.

2. Khi đổ bê tông các sàn vệ sinh, đan mái, sê nô…..các cốt dữ liệu (đá, cát) phải được rửa thật kỹ bằng nước sạch, loại bỏ hoàn toàn các tạp chất trong đó bằng cách sàn lọc nhiều lần. Phần BTCT này cần thêm các phụ gia chống thấm, trộn đều vào hỗn hợp bê tông nhằm làm tăng thêm khả năng chống thấm của kết cấu. Phụ gia thêm vào hỗn hợp bê tông để chống thấm phải tuân theo chỉ dẫn của nhà chế tạo và phải có sự chấp thuận của CĐT.

3. Khi tháo ván khuôn phải đảm bảo rằng không còn một mảnh nhỏ ván khuôn nào còn dính lại trong bê tông. Khi có các vết lõm, khuyết tật khác trong bê tông do ván khuôn để lại, phải ghi lại trong biên bản với sự xác nhận của GSA. Nhà thầu cần đệ trình biện pháp kỹ thuật xử lý khuyết tật bề mặt bê tông. Khi có sự chấp thuận của GSA, nhà thầu mới tiến hành sửa chữa.
4. Sàn mái, sàn khu vệ sinh và sê nô phải được ngâm nước xi măng theo quy định trong vòng 20 ngày.

5. Làm vệ sinh kỹ mặt bê tông trước khi xử lý chống thấm. Dùng bàn chải, chổi quét sạch bụi cát. Tốt nhất có thể dùng máy nén khí thổi cho thật sạch, thật khô bề mặt.

6. Trước khi láng hoặc đổ bê tông lót, trét một lớp hồ dầu xi năng nguyên chất kín bề mặt cần chống thấm. Công tác đổ bê tông tạo dốc hoặc láng tạo dốc cần được thực hiện khi lớp hồ dầu còn ướt thì mới đảm bảo được rằng lớp hồ dầu chưa bị nứt rạn.

7. Lớp chống thứ 2 bằng keo được thực hiện phía trên bề mặt của lớp tạo dốc với yêu cầu lớp tạo dốc phải được cán phẳng, đều. Sau đó quét keo theo đúng yeu cầu, tiến hành lát gạch lên mặt trên để bảo vệ lớp chống thấm khỏi bị rạn nứt.

8. Tại vị trí các đường ống đi qua sàn vệ sinh, phải xây thành bờ xung quanh, dùng bê tông mác 200 nhồi kỹ vào chỗ tiếp giáp.

9. Chỗ tiếp giáp giữa ống thoát nươc mưa và đáy sê nô phải dùng phễu thu kim loại, không dùng phễu nhựa, đồng thời nhồi vữa xi măng mác cao cho đảm bảo thật kín.

10. Phần đan bê tông đáy và thành hồ nước cũng được chống thấm tương tự như đan mái.
CÔNG TÁC CẤP THOÁT NƯỚC .

A. Cấp nước 

1 – Việc lấp đặt các đường ống phụ kiện, thiết bị cấp nước, máy bơm …. Phải tuân theo các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế và TCVN 4513-88, TCVN -2622-78, TCVN 5760-93 , TCVN 5738 – 93 .

2 – Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị vật tư cần thiết để thử nghiệm tất cả các mối nối của hệ thống cấp nước;

3- Đặc biệt chú ý kiểm tra các phần ống bị ẩn dấu, lấp đất và bị che phủ. Công việc kiểm tra phải được tiến hành làm 2 phần. Phần 1 kiểm tra sơ bộ các đoạn ống giữa hố sau khi đặt xuống . Phần 2 kiểm tra trước khi lấp đất.

4- Bất cứ sai sót, không đạt yêu cầu đều phải tháo ra làm lại. Đồng thời việc thí nghiệm phải tiến hành lại để biết chắc rằng việc sữa chữa đã khắc phục được hoàn toàn mọi sai phạm.

B. Thoát nước sinh hoạt và nước mưa

1- Việc lắp đặt các đường ống , cống thoát ,các mương thoát nước tầng trệt phải được thực hiện sao cho toàn bộ hệ thống thoát có độ dốùc đều , dẫàn ra hướng thoát chính . Điểm cuối cùng của hệ thống thoát phải đảm bảo cao hơn hệ thống thoát nước thành phố. Muốn vậy phải kiểm soát toàn bộ các rãnh đào để chôn ống và kịp thời điều chỉnh ngay cao độ khi yêu cầu nêu trên chưa thoả mãn.

2- Việc lấp đất chỉ được tiến hành sau khi thử nghiệm và có sự chấp thuận của Giám sát A (GSA) .

3-Hệ thống đường ống thoát phân và nước bẩn phải được lắp đặt theo đúng yêu cầu thiết kế và TCVN hiện hành.

4- Toàn bộ hệ thống đường ống thoát nước bẩn , nước mưa đều phải được thử nghiệm kỹ càng trước khi lấp phủ hoặc che bao bằng hộp kỹ thuật để biết chắc rằng không còn một sự rò rỉ nào còn tồn tại , các mối nối đủ độ bền chắc cần thiết ,

5- Các mối tiếp giáp giữa đường ống đi xuyên qua sàn phải được xác định và chừa sẵn trước khi đỗ bê tông, nhất là sàn khu vệ sinh, đáy sênô thoát nước .

6- Các mối tiếp giáp giữa ống và bê tông phải được xử lý kỹ càng sau khi lấp ống bằng những biện pháp đặc biệt sao cho không có một khả năng nào xảy ra sự thẩm thấu của nước qua phần tiếp giáp này.

7- Tất cả các loại đường ống cấp và thoát nước phải được giữ sạch sẽ ngay cả trong quá trình thao tác , đảm bảo không bị dính cát ,sơn , xi măng hay các loại vật liệu , rác rưởi dẫn đến bị nghẹt . 

Công tác nghiệm thu cấp thoát nước được thực hiện cho những phần việc sau:


+ Công tác lắp đặt hệ thống đường ống  cấp thoát nước sinh hoạt và PCCC trên công trường trước khi lấp đất hoặc xây kín (kèm theo biên bản thử nghiệm đường ống cấp thoát nước )


+ Vận hành thử hệ thống với các thiết bị máy bơm.

C. Lắp đặt các thiết bị vệ sinh

1 – Việc lắp đặt các thiết bị vệ sinh tuân thủ theo hồ sơ thiết kế và TCVN 4919-88.

2- Các thiết bị vệ sinh phải được bên A xác định đúng chủng loại, đồng bộ , đầy đủ các phụ kiện trước khi lắp đặt .

3- Các thiết bị vệ sinh phải được giữ sao cho không có bất kỳ một chất bẩn nào bám dính trên bề mặt như sơn , xi măng , rác … cho đến khi bàn giao .

4- Các bộ phận điều khiển thiết bị vệ sinh như vòi nước, xả nước, … phải hoạt động tốt , trơn tru , chính xác .

5- Trước khi bàn giao, phải vệ sinh các siphông , chậu rửa , vệ sinh lưới tạo bọc của các vòi rửa tránh cát đọng quanh phần lõm để đảm bảo tính năng ngăn mùi và nước vẫn thoát tốt của các phểu thu .

6- Nghiêm cấm công nhân của nhà thầu sử dụng các thiết bị vệ sinh trong công tác tắm rửa,  đi vệ sinh … Bởi vậy trừ lúc thử nghiệm , các khu vệ sinh không được cấp nước . Nhà thầu phải bố trí cho công nhân sử dụng khu vệ sinh riêng biệt ,lập nội quy và có sự kiểm tra sát sao.

7- Công tác nghiệm thu được tiến hành vào giai đoạn cuối trước khi bàn giao công trình .Mọi hư hỏng trước khi bàn giao, nhà thầu phải chịu chi phí thay thế và lắp đặt lại .

ĐIỆN VÀ CHỐNG SÉT

- Việc lắp đặt thiết bị điện và hệ thống chống sét phải tuân theo TCVN và các chỉ dẫn của thiết kế.

- Vật tư thiết bị điện phải đảm bảo đúng chủng loại mẫu đã thông nhất với chủ đầu tư và đơn vị thiết kế. Việc thay thế trong trường hợp cần thiết khi chắc rằng chất lượng của các vật liệu được thay có độ bền tương đương và được sự đồng ý của CĐT và đơn vị thiết kế.

- Các mối nối dây phải đảm bảo cách điện tuyệt đối, phải so le và không đặt trùng mối.

- Dây cáp phải được nối bằng thiết bị chuyên dùng, tuyệt đối không được nối xoắn, không được nối dây trong ống. Thiếu dây phải có hộp nối.

- Truyền dây từ phòng này qua phòng khác phải có hộp nối trung gian.

- Dây phải đi thẳng góc, không được đi chéo để dễ kiểm tra và bảo trì.

- Các bảng điện, tủ điện, hộp cầu dao, ổ cắm công tắc và các thiếy bị điện phải được gắn thật chắc chắn vào tường, không được xụx xịch hoặc thiếu ngay ngắn. Phải dùng thước thủy bình để kiểm tra kỹ lưỡng độ cân đối chính xác của các thiết bị này.

- Phần ngoài của các thiết bị phải có biện pháp che chắn bảo vệ khỏi sự làm bẩn, trầy xước do các công tác khác có thể gây ra để đảm bảo rằng khi bàn giao, bề mặt của thiết bị điện nói trên hoàn toàn sạch sẽ như mới.

- Công tác thí nghiệm điện là công việc bắt buộc trước khi bàn giao và vận hành. Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị máy móc và các chi phí dùng cho việc thử nghiệm.

- Phải tiến hành thử không tải và thử 100% công suất tiêu thụ của thiết bị.

- Các vật tư thiết bị dùng lắp đặt hệ thống chống sét phải được cung cấp bởi các nhãn hiệu đáng tin cậy trên thị trường.

- Việc lắp đặt hệ thống chống sét phải được tiến hành hết sức thận trọng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của thiết kế và tiêu chuẩn hiện hành.

- Các hệ thống dây dẫn sét tiếp địa phải được nối với nhau bằng các đường hàn dài tối thiểu 6cm.

- Phải kiểm tra cọc tiếp địa sao cho điện trở đo được phải nhỏ hơn TCVN.
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

- Ngay sau quá trình đấu thầu, CĐT phải đề nghị các nhà thầu thuyết trình chi tiết về giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công và quản lý chất lượng, trong đó nêu rõ:

- Mặt bằng tổ chức thi công có bố trí chi tiết các khu vực chức năng trong phạm vi công trường như: Bãi chứa nguyên vật liệu, kho chứa xi măng, kho chứa vật liệu đắt tiền, diện tích dành cho thao tác thi công, các lối đi và vận chuyển, vị trí bố trí thiết bị thi công, nhà tạm, vệ sinh môi trường, PCCC, an toàn lao động…..

- Tiến độ thi công chi tiết đến từng tuần hợp với thời gian thi công định trước.

- Hệ  thống quản lý và kiểm tra chất lượng vật liệu, thành phẩm (hồ sơ chất lượng, KCS, biện pháp đảm bảo chất lượng…..)

- Biện pháp phối hợp với các nhà thầu thuộc các gói thầu khác trên công trường.

- Tổ chức cán bộ kỹ thuật và quản lý nhân công trên công trường.

- Đối với các chi tiết kết cấu phức tạp, các hạng mục thi công khó thực hiện hoặc có nhiều trở ngại, nhà thầu phải trình CĐT các giải pháp kỹ thuật thi công. Các giải pháp này phải được trao đổi để đạt được hiệu quả tốt nhất và phải được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định đã định.
PHẦN V: HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH

- Hồ sơ hoàn công công trình được lập theo đúng nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định 209/2004/NĐ-CP về hồ sơ hoàn công. Các tài liệu có liên quan trong quá trình thi công phải được đóng vào hồ sơ hoàn công. Nhà thầu lập, Tư vấn giám sát kiểm tra xác thực và nộp cho Ban QLDA với số lượng 8 bộ.

· Khi kết thúc công trình Nhà thầu phải lập hồ sơ hoàn công công trình theo đúng qui định về việc lập và giao nộp hồ sơ hoàn công công trình.  Hồ sơ hoàn công là toàn bộ hồ sơ chứng chỉ chất lượng, chứng chỉ khối lượng và các bản vẽ ghi nhận kết quả thi công, thuyết minh hoàn công phải thể hiện đầy đủ và cập nhật đúng trình tự thời gian thi công đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật đã đề ra trong hồ sơ thiết kế KT-TC đã được phê duyệt. 

· Quy cách và số lượng hồ sơ hoàn công theo đúng các hướng dẫn của cơ quan lưu trữ và chủ công trình.

· Khi lập xong hồ sơ hoàn công nhà thầu phải có trách nhiệm trình cho TVGS, chủ công trình kiểm tra xác nhận bằng văn bản, sau đó mới làm việc với cơ quan lưu trữ để làm thủ tục giao nhận hồ sơ.

· Hồ sơ hoàn công chỉ được coi là thực hiện xong khi đã có văn bản tiếp nhận chính thức của cơ quan lưu trữ theo phân cấp.

- Chi phí lập hồ sơ hoàn công thuộc trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu phải cân đối các chi phí nói trên trong đơn giá các hạng mục xây lắp khi bỏ thầu, các chi phí gồm:

+    Các chi phí vận chuyển và các chi phí phục vụ cho kiểm tra soát xét hồ sơ hoàn công, các chi phí phụ vụ cho lưu trữ theo phân cấp... Chủ đầu tư sẽ chấp thuận làm căn cứ cho nhà thầu thương thảo và triển khai thực hiện.

+    Chủ công trình chỉ thanh toán đợt nghiệm thu khối lượng cuối cùng khi Nhà thầu đã thực hiện xong hồ sơ hoàn công và thanh toán hết toàn bộ kinh phí cho Nhà thầu khi đã thực hiện xong trách nhiệm bảo hành và kiểm toán công trình. 

PHẦN VI:  CÁC QUI ĐỊNH KHÁC

Trước khi thi công bất kỳ một công tác nào thuộc hạng mục công trình, nhà thầu cần phải thông qua tư vấn giám sát và phải trình đầy đủ các giấy tờ cần thiết có liên quan đến công tác đó.

1.   Sửa chữa các hư hỏng trong quá trình bảo hành:

· Thời gian bảo hành: Thời gian bảo hành theo đúng các quy định hiện hành,  được tính từ khi nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác cho đến khi các bên ký xong biên bản phúc tra hết thời gian bảo hành.

· Nhà thầu phải thực hiện sửa chữa các hư hỏng phát sinh thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hành của nhà thầu trong thời gian kể từ khi bàn giao cho đến hết thời gian bảo hành. Nếu trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo sửa chữa chủ công trình mà Nhà thầu không thực hiện sửa chữa các hư hỏng theo yêu cầu thì chủ công trình sẽ giao phần việc phải sữa chữa này cho đơn vị khác thực hiện, và khấu trừ phần kinh phí này vào trong kinh phí của Nhà thầu khi quyết toán công trình.

2.   Xử lý vi phạm:

Các vi phạm bản quy định kỹ thuật và đề cương Tư vấn giám sát này tùy theo mức độ ngoài việc các cá nhân đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng kinh tế đã ký kết, sẽ bị xử lý bằøng một trong các hình thức: Buộc phải tháo dỡ, từ chối nghiệm thu thanh toán, đình chỉ thi công; buộc phải rời khỏi công trường….
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